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 LỜI NÓI ĐẦU 

Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ mới trong ngành xây dựng đã được 

ứng dụng có hiệu quả, trong đó có Mô hình thông tin công trình - BIM (Building 

Information Modeling). Trên thế giới, BIM đang phát triển và được đánh giá là xu 

thế công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng. Nhiều nước đã đặt vấn đề phát triển 

BIM là mục tiêu quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành xây 

dựng nước mình. Tại thời điểm hiện tại, BIM cũng là giải pháp quan trọng để tiếp 

cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành xây dựng. 

Việc ứng dụng BIM tại Việt Nam từ chỗ chủ yếu được thực hiện tại một số dự 

án có yếu tố nước ngoài tham gia (do nước ngoài đầu tư hoặc thuê tư vấn quản lý dự 

án, thiết kế nước ngoài) đến nay nhiều cơ quan, tổ chức trong nước (chủ đầu tư, tư 

vấn, nhà thầu xây lắp) đã bắt đầu quan tâm, xem xét, triển khai do thấy được lợi ích 

mà BIM có thể mang lại. Qua tổng kết tại một số dự án cho thấy, ứng dụng BIM đã 

giúp chủ đầu tư rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí thông qua việc tối ưu hóa và xử lý 

trước các khó khăn trong giai đoạn thiết kế, thi công, kiểm soát chặt chẽ khối lượng 

thực hiện… 

Triển khai nhiệm vụ của Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đã 

được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 

22/12/2016, Bộ xây dựng đã chỉ đạo việc xây dựng khung đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức áp dụng BIM và biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức áp dụng BIM. 

Sơ bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM đã được 

Bộ Xây dựng công bố tại quyết định số 1056/QĐ-BXD ngày 11/10/2017. Mặt khác, 

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo việc biên soạn tài liệu chi tiết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

áp dụng BIM. Tài liệu chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM do Viện 

trưởng Viện Kinh tế xây dựng công bố tại quyết định số ... ngày … tháng … năm 

2021 (trên cơ sở sự cho phép của Bộ Xây dựng) bao gồm 04 phần: 

- Phần 1: Tổng quan về Mô hình thông tin công trình 

- Phần 2: Môi trường, nền tảng và các công cụ BIM 

- Phần 3: Tiêu chuẩn, hướng dẫn và triển khai BIM cho dự án 

- Phần 4: Kiến thức, kỹ năng áp dụng BIM 

Trong quá trình tham khảo các hướng dẫn của tài liệu chi tiết đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức áp dụng BIM, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Viện 

Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng những nội dung cần chỉnh sửa để làm cơ sở cho 

việc hoàn thiện bộ tài liệu. 
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 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

STT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 LOD Level Of Development Mức độ phát triển thông tin 

2 BEP BIM Execution Plan Kế hoạch thực hiện BIM 

3 COBie Construction Operations Building 

Information Exchange 

Quản lý thông tin tài sản trong 

suốt vòng đời dự án 

4 IFC Industry Foundation Classes Định dạng IFC 

5 RFI Request For Information Yêu cầu cung cấp thông tin 

6 EIR Employer's Information 

Requirement 

Yêu cầu trao đổi thông tin 

7 pre-BEP  Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ 

8 CDE Common Data Environment Môi trường dữ liệu chung 
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 TIÊU CHUẨN, HƯỚNG DẪN VỀ BIM 

VÀ TRIỂN KHAI BIM CHO DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết của tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM 

Hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến trên thế giới và áp dụng phổ biến trong 

ngành xây dựng tại một số nước như Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Singapore, Hồng Kông, 

Na Uy, Phần Lan… qua đó nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong ngành. Tại các quốc 

gia này đều đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng BIM xác định một cách rõ 

ràng các yêu cầu cần thiết (quy trình, tài liệu, nội dung…) trong quá trình áp dụng BIM. 

Ngoài ra, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization – 

ISO) cũng đã ban hành bộ tiêu chuẩn về các nội dung trong quá trình áp dụng BIM (ISO 

19650).  

Lợi ích khi xây dựng tiêu chuẩn/ hướng dẫn cho một đơn vị: 

- Nâng cao năng suất. Với các tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM có sẵn, thời gian xây 

dựng tiêu chuẩn và hướng dẫn sẽ được chuyển qua việc tập trung nhiều hơn vào 

việc sáng tạo và đưa ra tầm nhìn nhanh hơn cho các dự án; 

- Phối hợp và hợp tác tốt hơn trong các nhóm. Các quy trình được xác định rõ 

ràng giúp các nhóm dự án hoạt động đồng bộ. Thông thường, một tổ chức càng lớn, 

thì điều quan trọng là phải có các tiêu chuẩn và hướng dẫn để mọi người làm việc 

đồng nhất. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM được thông báo cho các công ty, tổ 

chức bên ngoài về cách họ cần chuyển giao thông tin. Một trong những yếu tố quan 

trọng nhất để tăng lợi ích BIM là việc chuyển giao thông tin BIM giữa các bên được 

xác định rõ ràng hơn và các tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM giúp biến mục tiêu đó 

thành hiện thực; 

- Chất lượng công việc cao hơn. Các Tiêu chuẩn và Hướng dẫn BIM trình bày rõ 

ràng cách thức triển khai dự án sẽ được thực hiện. Kết quả là các nhóm dự án tạo 

ra công việc nhất quán, dễ đoán và chất lượng cao hơn. 

BIM được đánh giá là xu hướng tương lai trong ngành xây dựng, việc xây dựng tiêu 

chuẩn, hướng dẫn liên quan cho việc áp dụng BIM sớm thì việc áp dụng sẽ rõ định hướng, 

thuận lợi trong quá trình áp dụng các công nghệ hiện đại (hoạt động trên nền tảng BIM). 

2. Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM trên thế giới 

2.1. Hoa Kỳ 

Tới 2015 tại Mỹ, các tổ chức khác nhau thuộc khối nhà nước đã công bố 47 tiêu chuẩn 

và hướng dẫn BIM. Tuy nhiên, tại Mỹ không có tổ chức nào phát hành tiêu chuẩn về BIM 
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cho từng bộ môn được áp dụng rộng rãi trên cả nước mà chỉ được phát hành và sử dụng 

nội bộ. 

Cục Quản lý dịch vụ công (General Services Administration, viết tắt GSA) đã phát 

hành 8 hướng dẫn BIM có liên quan với nhau. 

Viện Khoa học quốc gia về công trình dân dụng (National Institute of Building 

Sciences, viết tắt NIBS) đã phát hành phiên bản thứ 3; Ngoài ra còn có Viện Kiến trúc Hoa 

Kỳ (American Institute of Architects, viết tắt là AIA), Hiệp hội nhà thầu (Association of 

General Contractors, viết tắt là AGC), các trường đại học, các Bang hoặc thành phố cũng 

phát hành những hướng dẫn, tiêu chuẩn BIM.  

Một trong những hướng dẫn được tham khảo nhiều cho công trình dân dụng tại Mỹ 

là Hướng dẫn BIM phiên bản 3 được phát hành bởi Viện Khoa học quốc gia về công trình 

dân dụng (NIBS). Hướng dẫn này bao gồm 5 phần chính: 

- Hệ thống phân loại Ominiclass; 

- Mức độ phát triển thông tin (LOD); 

- Hệ thống tiêu chuẩn CAD; 

- Tiêu chuẩn trao đổi thông tin; 

- Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM (BEP). 

2.1.1. Hệ thống phân loại Omniclass 

Hệ thống phân loại kỹ thuật OmniClass (thường được biết đến ngắn gọn là OmniClass 

hay OCCS) là cách thức tổ chức và tìm kiếm thông tin được thiết kế đặc thù cho ngành xây 

dựng. OmniClass có lợi ích cho nhiều ứng dụng trong Mô hình thông tin công trình (BIM), 

từ việc tổ chức báo cáo đến các thư viện đối tượng để cung cấp cách thức tìm kiếm tổng 

thể hoặc chi tiết thông qua các dữ liệu của đối tượng để có được thông tin đáp ứng nhu cầu 

của bạn. Hệ thống này giới thiệu 12 bảng phân loại, mỗi bảng thể hiện một đặc điểm khác 

nhau của thông tin xây dựng. Mỗi bảng có thể được sử dụng độc lập để phân loại các dạng 

thông tin riêng biệt tương ứng, hoặc các mục trong mỗi bảng có thể được kết hợp với toàn 

bộ các bảng dữ liệu khác để phân loại các đối tượng phức tạp.  

- Bảng 11 - Construction Entities by Function: là các đối tượng quan trọng và có thể 

xác định rõ ràng trong công trình xây dựng bao gồm các không gian và các cấu kiện 

liên quan, được mô tả bằng chức năng của chúng; 

- Bảng 12 - Construction Entities by Form: là các đối tượng quan trọng và có thể xác 

định rõ ràng trong môi trường xây dựng bao gồm các không gian và các cấu kiện 

liên quan; 

- Bảng 13 - Spaces by Function: là những đối tượng cơ bản trong môi trường xây 

dựng được mô tả, biểu diễn bởi tính chất vật lý hoặc các đường bao phức tạp và 

được mô tả bởi chức năng hoặc cách dùng cơ bản của chúng; 

- Bảng 21 - Elements: Các cấu kiện; 
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- Bảng 22 - Work Results: Kết quả công việc; 

- Bảng 31 - Phases: Các giai đoạn; 

- Bảng 32 - Services. Các nhiệm vụ; 

- Bảng 33 - Disciplines. Các quy tắc; 

- Bảng 34 - Organizational Roles: Vai trò tổ chức; 

- Bảng 36 - Information. Thông tin; 

- Bảng 41 - Materials. Vật liệu; 

- Bảng 49 - Propertities. Tính chất, thuộc tính. 

2.1.2. Mức độ phát triển thông tin (LOD) 

Mức độ phát triển mô hình LOD được giới thiệu bởi Viện kiến trúc Hoa Kỳ (AIA) 

vào năm 2008, khi đó xác định có 5 mức độ khác nhau (100-200-300-350-400), mỗi mức 

sẽ thể hiện mức độ chi tiết thông tin của các thông tin được đưa vào các thành phần mô 

hình.  

Trong một mô hình BIM ở mỗi giai đoạn thiết kế nhất định, các thành phần trong mô 

hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Một thông tin được xác định là bắt buộc 

tại một mức độ phát triển, cũng có thể xuất hiện tại một mức độ phát triển trước đó, tùy 

theo yêu cầu của dự án. LOD làm rõ và chỉ định nội dung của BIM một cách hiệu quả và 

rõ ràng. Phục vụ như một tiêu chuẩn công nghiệp, LOD xác định các giai đoạn phát triển 

của các hệ thống khác nhau trong BIM bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật của LOD, kiến 

trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia khác có thể giao tiếp rõ ràng với nhau mà không nhầm lẫn 

để nâng cao hiệu quả trong công việc. 

Hệ thống này được cập nhật hàng năm và được hầu hết các dự án áp dụng BIM trên 

thế giới tham khảo và áp dụng. 

2.1.3. Hệ thống tiêu chuẩn CAD 

Tiêu chuẩn CAD của Mỹ do United States National CAD Standard (NCS) phát hành 

và hiện tại đã có phiên bản thứ 6 của Tiêu chuẩn CAD.  

Tiêu chuẩn CAD hướng dẫn tiêu chuẩn đặt tên, quy định đường, nét của bản vẽ 2D. 

Bao gồm 2 phần: Hướng dẫn đặt tên và tiêu chuẩn quy định ký hiệu, loại, kích thước đường 

nét. Tiêu chuẩn duy trì tính nhất quán giữa các bản vẽ của các đơn vị khác nhau, giúp các 

đơn vị phối hợp dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện dự án. 

2.1.4. Tiêu chuẩn trao đổi thông tin 

Phần này phác thảo các tiêu chuẩn trao đổi thông tin qua mô hình hoá quy trình, 

hướng dẫn phân phối thông tin. Một số chỉ dẫn, định dạng được giới thiệu như:  

- Quản lý thông tin tài sản trong suốt vòng đời dự án (COBie); 

- Thiết kế để đánh giá không gian (SPV); 

- Thiết kế để phân tích năng lượng (BEA); 

- Thiết kế để dự toán chi phí (QTO); 

- … 
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Trong đó, COBie được giới thiệu đầy đủ và chi tiết nhất, đây cũng là chỉ dẫn được áp 

dụng nhiều nhất trong quá trình thực hiện dự án. Tiêu chuẩn giới thiệu các quy trình phối 

hợp, các quy định về dữ liệu chuyển giao (trong định dạng trao đổi dữ liệu chung các trường 

thông tin cần thiết là gì, được sắp xếp như thế nào…). 

2.1.5. Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM (BEP) 

Khi số lượng dự án BIM tăng nhanh vào những năm 2000-2009, ngày càng nhiều chủ 

đầu tư yêu cầu chuẩn bị kế hoạch thực hiện BIM như một phần của gói thầu.  

Vào thời điểm đó, không có mẫu hướng dẫn kế hoạch thực hiện BIM tiêu chuẩn. 

Nhiều nhà thầu đã chuẩn bị các hướng dẫn riêng cho kế hoạch thực hiện BIM, nhưng cần 

một cách tiếp cận tổng quát và có cấu trúc phù hợp hơn. Đại học bang Pennsylvania đã 

phát triển và xuất bản phiên bản đầu tiên của Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM cho 

dự án (BEP) năm 2010, và tài liệu đó đã trở thành tài liệu tham khảo được sử dụng rộng 

rãi nhất để phát triển các kế hoạch thực hiện BIM.  

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM với các nội dung 

như: thông tin dự án, đầu mối liên lạc của các đơn vị tham gia, mục tiêu áp dụng BIM, vai 

trò tổ chức, quy trình áp dụng BIM, kế hoạch trao đổi thông tin… 

Hướng dẫn này của trường Đại học Pennsylvania rất chi tiết và đưa ra các quy trình 

phối hợp được thể hiện một cách rõ ràng, bao gồm các công việc chính, các bộ môn, các 

tổ chức tham gia thực hiện, các yếu tố đầu vào, sản phẩm đầu ra... Ngoài ra, các biểu mẫu 

tại hướng dẫn này được giới thiệu một cách đầy đủ, chi tiết và được xây dựng thành mẫu 

BEP, giúp người sử dụng có thể dễ dàng áp dụng. 

Tương tự các nội dung Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình 

(BIM) trong giai đoạn thí điểm của nước ta (gọi tắt là Hướng dẫn 1057), tiêu chuẩn cung 

cấp các hướng dẫn về các nội dung cần có trong kế hoạch thực hiện BIM như: kế hoạch 

thực hiện, thông tin dự án, đầu mối liên lạc của các đơn vị tham gia, mục tiêu áp dụng BIM, 

vai trò tổ chức, quy trình áp dụng BIM, kế hoạch trao đổi thông tin… 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn của Hoa Kỳ chi tiết hơn Hướng dẫn 1057, các quy trình phối 

hợp được thể hiện một cách rõ ràng, bao gồm các công việc chính, các bộ môn, các đơn vị 

tham gia thực hiện, các tài liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra... Ngoài ra, các biểu mẫu tại 

hướng dẫn này được giới thiệu một cách đầy đủ, chi tiết và được xây dựng thành mẫu Kế 

hoạch thực hiện BIM (BEP), giúp người sử dụng có thể dễ dàng áp dụng. 

Ngoài ra, còn có các nội dung về: Các tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng phần mềm; 

Hướng dẫn lập Kế hoạch BIM cho đơn vị quản lý vận hành; Yêu cầu của hợp đồng BIM 

thực tế… Hướng dẫn cũng xác định 6 yếu tố quan trọng cần xem xét: Chiến lược, Ứng 

dụng BIM, Quy trình, Thông tin, Cơ sở hạ tầng, Nhân sự. 
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2.2. Vương quốc Anh 

Cùng với Mỹ, Vương quốc Anh là nước tiên phong và dẫn đầu trong việc áp dụng 

BIM trong ngành xây dựng. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn BIM ở Anh đã được ban hành gồm 

có: 

 

Hình 1. Trụ cột của “BIM Level 2” tại Vương quốc Anh 

PAS 1192-2: 2013, liên quan đến giai đoạn xây dựng và chỉ định các yêu cầu cho sự 

trưởng thành cấp 2; đặt ra nguyên tắc, vai trò và trách nhiệm cho hoạt động hợp tác BIM; 

xây dựng dựa trên tiêu chuẩn hiện có của BS 1192 và mở rộng phạm vi của Môi trường dữ 

liệu chung (CDE). 

PAS 1192-3: 2014, liên quan đến giai đoạn vận hành (OPEX), tập trung vào việc sử 

dụng và bảo trì Mô hình Thông tin Tài sản, cho Quản lý Cơ sở vật chất. 

BS 1192-4: 2014, về mặt kỹ thuật là một quy tắc thực hành chứ không hẳn là một tiêu 

chuẩn, là tài liệu thực hành tốt nhất để thực hiện COBie. 

PAS 1192-5: 2015, một tiêu chuẩn kỹ thuật cho tư duy bảo mật trong xây dựng mô 

hình thông tin công trình, môi trường được xây dựng kỹ thuật số và quản lý tài sản thông 

minh. 

PAS 1192-6 – 2017 một đặc điểm kỹ thuật để chia sẻ và sử dụng thông tin về an toàn 

lao động sử dụng BIM. 

PAS 1192-7 – 2017: Thông tin sản phẩm xây dựng – tiêu chuẩn để xác định, chia sẻ 

và duy trì thông tin sản phẩm xây dựng kỹ thuật số. 

Hiện nay, để thay thế một số tiêu chuẩn không còn phù hợp nêu trên, Vương quốc 

Anh đã thúc đẩy để ban hành tiêu chuẩn ISO 19650-1, 19650-2 về tổ chức thông tin về 

công trình xây dựng và tiêu chuẩn ISO 19650-3. Tiêu chuẩn 19650-5 đang được tiếp tục 

biên soạn. 
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Hình 2. Khái quát các tiêu chuẩn BIM cấp 2 của Anh trong bối cảnh ISO 19650 

Dưới đây là mã tham chiếu hai tiêu chuẩn ISO 19650 tại Anh: 

- BS EN ISO 19650 – 1 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông 

tin sử dụng mô hình thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc; 

- BS EN ISO 19650 – 2 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông 

tin sử dụng Mô hình thông tin công trình – Phần 2: Giai đoạn phân phối tài sản 

Hai tiêu chuẩn ISO 19650 này thay thế BS1192:2007 + A2: 2016 (nguyên tắc) và 

PAS1192 phần 2 (giai đoạn chuyển giao vốn). Các nguyên tắc của cả BS EN ISO 19650-

1 và 2 được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh về quản lý thông tin 

bằng BIM và sẽ được nhận dạng đối với những người đã sử dụng BS 1192 và PAS 1192-

2. BS EN ISO 19650 về cơ bản là quốc tế hóa mô hình UK BIM Level 2. 

2.3. Một số nước Châu Âu (không bao gồm Vương Quốc Anh) 

2.3.1. Phần Lan 

Ở Phần Lan, việc sử dụng BIM hiện đang ở giai đoạn củng cố và phát triển, giai đoạn 

thử nghiệm đã qua một thời gian. Nhờ những kết quả đạt được thông qua các dự án thí 

điểm, Chính phủ Phần Lan đã nhận thức được rằng công nghệ BIM và các giải pháp liên 

quan đã sẵn sàng cho việc áp dụng rộng rãi hơn trong ngành xây dựng và trở thành một 

công cụ hàng ngày trong các dự án. 

Phần Lan là một trường hợp điển hình cho việc số hóa ngành công nghiệp xây dựng 

trong bức tranh toàn cảnh châu Âu. Trong thực tế, mặc dù không có kế hoạch chính thức 

hay chiến lược quốc gia về việc số hóa ngành xây dựng (như ở Anh, Pháp, Đan Mạch, 

Đức...), Phần Lan đã đạt đến một mức độ rất cao về hiệu quả nhờ vào sự đổi mới kỹ thuật 

số và phát triển khả năng tương tác các quá trình thiết kế. 
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Hướng dẫn “Common BIM Requirements 2012” bao gồm 14 phần được phát triển từ 

những hướng dẫn trước đó. Senate – Finland BIM Requirements 2007. 

Khung hướng dẫn trong “Common BIM Requirements 2012”: 

- Yêu cầu chung về BIM; 

- Mô hình hoá hiện trạng ban đầu; 

- Thiết kế kiến trúc; 

- Thiết kế cơ điện (MEP); 

- Thiết kế kết cấu; 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Đảm bảo tính khả thi của Dự án; 

- Ứng dụng các mô hình để trực quan hoá; 

- Ứng dụng các mô hình MEP trong phân tích; 

- Phân tích năng lượng; 

- Quản lý một dự án BIM; 

- Ứng dụng các mô hình trong quản lý cơ sở vật chất; 

- Ứng dụng mô hình trong xây dựng; 

- Ứng dụng mô hình trong giám sát công trình. 

Với mỗi phần đều nêu rõ mục đích, thông tin và yêu cầu cụ thể về BIM, cùng với đó 

là hướng dẫn và hình ảnh minh hoạ 

Hướng dẫn bộ môn Kiến trúc 

Mô hình kiến trúc là nền tảng cho tất cả các mô hình khác và là một phần không thể 

thiếu của nhiều phân tích và mô phỏng. Do đó, yếu tố quan trọng là mô hình của đơn vị 

kiến trúc là đúng kỹ thuật trong tất cả các giai đoạn của dự án yêu cầu. Tài liệu này quy 

định cụ thể cho việc áp dụng BIM của tư vấn kiến trúc ở các giai đoạn khác nhau của dự 

án. Hướng dẫn này liệt kê các hạng mục trong thiết kế kiến trúc ứng dụng BIM, từ đó đưa 

ra các yêu cầu cụ thể và hướng dẫn đi kèm. Đây là các hướng dẫn đúc kết từ thực tiễn trong 

quá trình thiết kế và thi công. 

Nội dung của hướng dẫn: 

- Nguyên tắc mô hình trong thiết kế kiến trúc; 

- BIM trong dự án cải tạo; 

- Yêu cầu BIM trong các giai đoạn khác nhau của dự án; 

- Yêu cầu BIM trong các giai đoạn của các dự án khác nhau. 

Hướng dẫn bộ môn Kết cấu 

Mô hình kết cấu là một thành phần bắt buộc trong giai đoạn thiết kế của dự án áp 

dụng BIM, tài liệu này bao gồm mô hình kết cấu BIM và nội dung thông tin cần thiết của 

các mô hình BIM được tạo ra bởi các kỹ sư. 
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Hướng dẫn này liệt kê các hạng mục trong thiết kế kết cấu BIM, từ đó đưa ra các yêu 

cầu cụ thể và hướng dẫn đi kèm. Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn được đúc kết từ thực 

tiễn trong quá trình thiết kế và thi công  

Nội dung hướng dẫn: 

- Định nghĩa chung về kết cấu; 

- Mô hình BIM trong một dự án cải tạo; 

- Định nghĩa của các giai đoạn thiết kế khác nhau; 

- Vận hành và quản lý cơ sở vật chất. 

Hướng dẫn bộ môn MEP 

Tài liệu này đề cập đến mô hình MEP và nội dung thông tin cần thiết của BIM được 

sản xuất từ các nhà sản xuất, trình bày các phương pháp làm việc dựa trên BIM cho các 

mục đích sử dụng khác nhau. Hướng dẫn dựa theo kinh nghiệm trong quá trình thiết kế và 

thi công thực tiễn tại Phần Lan, các cấu kiện đúc sẵn theo catalog chuẩn của đơn vị sản 

xuất, hướng dẫn này yêu cầu chi tiết về mô hình và thông tin cần thiết của cấu kiện trong 

MEP. Đưa ra các phương pháp mô hình hoá đảm bảo không xảy ra xung đột và va chạm 

của các bộ môn trong MEP và giữa MEP với kiến trúc, kết cấu. 

Nội dung hướng dẫn: 

- Giới thiệu; 

- Yêu cầu mô hình MEP; 

- Không gian dự phòng BIM; 

- Hệ thống BIM cho thiết kế MEP; 

- Hệ thống BIM cho thiết kế điện và viễn thông; 

- Hệ thống BIM thiết kế tự động hoá công trình; 

- Mô hình phối hợp; 

- Xây dựng mô hình. 

2.3.2. Na uy 

Hiệp hội xây dựng nhà Na Uy đã tích cực thúc đẩy việc sử dụng BIM cùng với Ban 

lãnh đạo Xây dựng công cộng và tài sản Na Uy (Statsbygg), một cơ quan hành chính công 

trách nhiệm tổ chức và lên kế hoạch cho các dự án tài sản công ở Na Uy. 

Ngoài ra, nhờ vào những hiệp hội, từ năm 2010, tất cả các dự án đã được sử dụng các 

định dạng tập tin IFC và BIM cho toàn bộ vòng đời dự án của họ. Một tổ chức tiên phong 

được đặt tên SINTEF cũng đang nghiên cứu việc áp dụng BIM như một thành phần trong 

công tác quản lý và phát triển bền vững các công trình xây dựng quốc gia. 
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Hình 3. Dự án Statoil – Na Uy 

Na Uy áp dụng BIM vào hoạt động ngành xây dựng và quản lý vận hành năm 2008. 

Hướng dẫn BIM của Na Uy tóm tắt các phương pháp mô hình hoá chung, ngoài ra 

đưa ra các yêu cầu chung về mô hình, quản lý vận hành BIM, đặc biệt là các yêu cầu chi 

tiết về các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện. Đi cùng với đó là các thực tiễn khi triển khai 

dự án áp dụng BIM. 

Khung hướng dẫn: 

- Giới thiệu; 

- Yêu cầu chung; 

- Yêu cầu cụ thể (từng bộ môn); 

- Chất lượng mô hình và thực tiễn; 

- Xây dựng mô hình chuyển giao thông tin; 

- Phân loại; 

- Địa chỉ hợp đồng cụ thể. 

Mỗi hạng mục đều có 3 bước gồm thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản 

vẽ thi công. 

Hướng dẫn bộ môn Kiến trúc 

Trong phần hướng dẫn kiến trúc này đưa ra các yêu cầu và định nghĩa của các hạng 

mục thuộc bộ môn kiến trúc, ví dụ khi mô hình hoá cửa sổ, cửa đi yêu cầu phải có kích 

thước chính xác, vị trí, phụ kiện cửa,… 

Khung hướng dẫn bộ môn kiến trúc chia thành các mục: 

- Mô hình kiến trúc: 

+ Thiết kế cơ sở; 

+ Thiết kế kỹ thuật; 

+ Thiết kế bản vẽ thi công. 
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- Mô hình ngoại thất; 

- Mô hình nội thất; 

- Mô hình địa hình. 

Hướng dẫn bộ môn Kết cấu 

Mô hình kết cấu và mô hình phân tích được xây dựng trên cơ sở áp dụng phương 

pháp “lặp”, tuy nhiên, việc tương tác, cập nhật mô hình thiết kế và công cụ, kết quả phân 

tích vẫn phải thực hiện thủ công.  

Các sản phẩm BIM được giới hạn trong mô hình thiết kế kết cấu để thực hiện các 

mục tiêu chính sau: điều phối, chi phí và sản xuất mô hình công trình. 

Cũng tương tự bộ môn kiến trúc, bộ môn kết cấu đưa ra các yêu cầu và định nghĩa 

của các hạng mục nằm trong bộ môn kết cấu. 

Khung hướng dẫn bộ môn kết cấu chia thành các hạng mục: 

- Thiết kế cơ sở; 

- Thiết kế kỹ thuật; 

- Thiết kế bản vẽ thi công. 

Hướng dẫn bộ môn MEP 

Việc mô hình các hệ thống, cấu kiện MEP như trong thực tế tại Na Uy. Hướng dẫn 

này đưa ra các yêu cầu và định nghĩa cho từng thành phần. 

Khung hướng dẫn bộ môn MEP chia thành các hạng mục: 

- Mô hình kỹ thuật điều hoà không khí; 

- Mô hình kỹ thuật điện và truyền dữ liệu; 

- Mô hình kỹ thuật âm thanh; 

- Mô hình kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy. 

2.3.3. Tây Ban Nha 

Tây Ban Nha bắt đầu tiếp xúc BIM từ năm 2009 khi một số công ty lớn bao gồm 

FERROVIAL, ACCIONA, FCC, INECO và SENER làm việc trên một số dự án quốc tế, 

đòi hỏi áp dụng BIM. Mặc dù BIM đã bắt đầu ở cấp độ quốc tế trong thời gian này, đối với 

Tây Ban Nha, bối cảnh khủng hoảng nợ châu Âu dẫn đến việc triển khai BIM không phải 

là ưu tiên của hầu hết các công ty. 

Đến năm 2012, đất nước này đã đạt được một bước ngoặt và một nhóm các tổ chức 

đã cùng nhau thành lập BuildingSMART Tây Ban Nha. Bao gồm các công ty từ các lĩnh 

vực khác nhau bao gồm, các công ty xây dựng, công ty kỹ thuật và kiến trúc, nhà cung cấp 

phần mềm, trường đại học và nhà sản xuất, mục tiêu của tổ chức là nhằm thúc đẩy việc sử 

dụng BIM và tạo ra một khuôn khổ tiêu chuẩn chung. 

Nhờ đó, vào năm 2014, BuildingSMART Tây Ban Nha đã xuất bản các hướng dẫn 

BIM đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha được gọi là hướng dẫn của UBIM. Hướng dẫn này 

được điều chỉnh từ các hướng dẫn COBIM của Phần Lan từ BuildingSMART Finland, và 
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bao gồm một bộ 13 tài liệu liên quan đến việc sử dụng BIM trong các lĩnh vực khác nhau 

bao gồm kiến trúc, kết cấu, quản lý dự án, quy trình xây dựng.  

13 tài liệu đầu tiên tạo nên hướng dẫn này dựa trên COBIM Phần Lan (Yêu cầu BIM 

chung 2012) được xây dựng bởi BuildingSMART Phần Lan vào năm 2012, đã được điều 

chỉnh theo nguyên tắc của Tây Ban Nha, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành, 

thông qua một nhóm viết đa ngành bao gồm các chuyên gia trong mỗi chương được thảo 

luận. Sự phát triển của hướng dẫn này đã được thực hiện một cách hợp tác, với sự tham 

của khoảng 80 chuyên gia. 

Hướng dẫn sử dụng BIM bao gồm các tài liệu sau: 

- Phần chung; 

- Hiện trạng; 

- Thiết kế kiến trúc; 

- Thiết kế MEP; 

- Thiết kế kết cấu; 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Phép đo; 

- Hiển thị; 

- Phân tích cơ sở vật chất; 

- Phân tích năng lượng; 

- Quản lý dự án; 

- Quản lý cơ sở vật chất; 

- Xây dựng; 

- Di sản văn hóa. 

2.4. Một số nước Châu Á 

2.4.1. Singapore 

Singapore đã xây dựng một loạt các hướng dẫn BIM, xác định khung pháp lý và hợp 

đồng cho các dự án dựa trên BIM và nghiên cứu quy trình làm việc BIM bao gồm sự tương 

tác giữa các chuyên gia tư vấn và nhà thầu. Chính phủ cũng khuyến khích và hỗ trợ việc 

phát triển các tiêu chuẩn BIM, như phát triển một thư viện các đối tượng xây dựng và thiết 

kế cũng như các hướng dẫn hợp tác dự án. Cho đến nay, Singapore đã ban hành 12 bộ tài 

liệu hướng dẫn áp dụng BIM cho các thành phần tham gia như kiến trúc sư, kỹ sư cơ cấu, 

kỹ sư cơ điện, đo đạc, khảo sát, nhà thầu…để cung cấp các hướng dẫn thực hiện dự án 

BIM.  

Ngoài hướng dẫn chung về BIM,  Singapore còn ban hành hướng dẫn về các nội dung 

cần thiết riêng cho các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu và Cơ - điện - nước được trình bày dưới 

đây. 
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a. Hướng dẫn bộ môn Kiến trúc 

Trong hướng dẫn này bao gồm các giai đoạn cụ thể của dự án, cho phép người đọc, 

người dùng thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của họ. Hướng dẫn này hỗ trợ cho các kiến 

trúc sư trong quá trình phát triển mô hình trong các giai đoạn thiết kế khác nhau của dự án. 

Khung hướng dẫn dựa vào các giai đoạn dự án: 

- Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng: 

+ Yêu cầu của chủ đầu tư; 

+ Kế hoạch thực hiện BIM; 

+ Mô hình địa hình dự án; 

+ Mô hình hình khối cơ bản (massing). 

- Thiết kế sơ bộ: 

+ Mô hình sơ bộ; 

+ Báo cáo phối hợp thiết kế sơ bộ giữa Mô hình kiến trúc & mô hình kết cấu. 

- Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: 

+ Mô hình thiết kế chi tiết; 

+ Báo cáo phát hiện xung đột đa bộ môn; 

+ Hồ sơ mời thầu. 

- Thi công: 

+ Tại mỗi giai đoạn, hướng dẫn này nêu ra những yêu cầu kỹ thuật mô hình của 

các giai đoạn nhỏ khác. 

b. Hướng dẫn bộ môn kết cấu 

Tài liệu này cung cấp ví dụ về một công trình điển hình, không phải là một tài liệu 

mở rộng tổng quan nên chỉ bao gồm những phạm vi nhất định, tài liệu gồm các giai đoạn 

cụ thể của dự án, cho phép người đọc, người dùng sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của 

họ. Hướng dẫn này hỗ trợ cho các kỹ sư trong quá trình phát triển mô hình hoá trong các 

giai đoạn thiết kế khác nhau của dự án. 

Khung hướng dẫn dựa vào các giai đoạn dự án: 

- Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng: 

+ Thành phần đất, cấu trúc nền; 

+ Vật liệu: bê tông, thép… 

+ Phương pháp thi công: đổ bê tông tại chỗ, đúc sẵn… 

+ Mã thiết kế sử dụng: ACI, BS, EN… 

- Thiết kế sơ bộ: 

+ Mô hình sơ bộ dựa trên mô hình kiến trúc; 

+ Tiêu chí thiết kế/ Tóm tắt, tuỳ chọn khung và thiết kế thay thế; 

+ Mô hình phân tích kết cấu công trình; 

+ Báo cáo phối hợp thiết kế sơ bộ mô hình kiến trúc và kết cấu; 

+ Dự toán chi phí sơ bộ cho mô hình kết cấu. 
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- Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: 

+ Mô hình kết cấu hoàn thiện để làm bản vẽ thi công; 

+ Mô hình phân tích kết cấu cuối cùng và báo cáo tính toán; 

+ Báo cáo phát hiện và khắc phục va chạm đa bộ môn; 

+ Báo cáo xác nhận không gian; 

+ Dự toán chi tiết, bảng chi tiết khối lượng, tài liệu đấu thầu. 

- Thi công: 

+ Báo cáo xác nhận thiết kế (độ sâu của cọc, kết cấu tạm thời, hạn chế khu 

đất...); 

+ Báo cáo RFI và báo cáo xây dựng; 

+ Mô hình nhà thầu sản xuất và chế tạo; 

+ Bản vẽ dịch vụ riêng và bản vẽ dịch vụ kết hợp; 

+ Bảng chi tiết nguyên vật liệu và khối lượng. 

- Hoàn công: 

+ Theo bản vẽ thi công; 

+ Kiểm tra kiểm định bằng máy quét laser, dữ liệu khảo sát, v.v. 

c. Hướng dẫn bộ môn MEP 

Tài liệu này cung cấp ví dụ về một công trình điển hình, không phải là một tài liệu 

mở rộng tổng quan nên chỉ bao gồm phạm vi nhất định, tài liệu gồm các giai đoạn cụ thể 

của dự án, cho phép người đọc, người dùng sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của họ. Hướng 

dẫn này hỗ trợ cho các kỹ sư trong quá trình phát triển mô hình hoá trong các giai đoạn 

thiết kế khác nhau của dự án. 

Khung hướng dẫn dựa vào các giai đoạn dự án: 

- Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng: 

+ Yêu cầu của của đầu tư; 

+ Kế hoạch thực hiện BIM; 

+ Báo cáo cơ bản MEP bao gồm thiết kế sơ đồ đơn giản, mã thiết kế… 

- Thiết kế cơ sở: 

+ Mô hình cơ sở dựa trên mô hình khối kiến trúc; 

+ Báo cáo thiết kế cơ sở. 

- Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: 

+ Bản vẽ thiết kế chi tiết + mô hình; 

+ Báo cáo thiết kế chi tiết MEP bao gồm cập nhật tiêu chí thiết kế và tính toán 

thiết kế; 

+ Báo cáo phát hiện và giải quyết xung đột giữa MEP mô hình và kiến trúc sư 

& mô hình kết cấu; 

+ Dự toán chi tiết, bảng chi tiết khối lượng, hồ sơ mời thầu. 
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2.4.2. Trung Quốc 

Chính phủ trung ương Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến mô hình 

thông tin công trình, trên hết là hiệu quả mà nó mang lại. 

Bằng cách học hỏi làm theo các hướng dẫn ở nước ngoài, chẳng hạn như Vương quốc 

Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, BIM đã được đẩy mạnh tại thị trường Trung Quốc. Áp 

dụng BIM trong xây dựng là chưa bắt buộc, nhưng nhà nước Trung Quốc luôn khuyến 

khích các đơn vị sử dụng BIM trong các dự án của mình. 

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn được chia thành các tỉnh lớn. Ngành công 

nghiệp xây dựng và tiêu chuẩn ngành vẫn còn phân mảnh và có sự khác biệt tại các địa 

phương. Mặc dù vậy, BIM ở Trung Quốc đã được đón nhận rất nhiệt tình, được áp dụng ở 

quy mô lớn hơn và với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các thị trường khác cho đến nay. 

Tại Trung Quốc, một số tiêu chuẩn BIM đã được phát triển trong những năm gần đây. 

Có thể chia thành ba loại: tiêu chuẩn chiến lược, tiêu chuẩn nền tảng, tiêu chuẩn ứng dụng 

dựa theo chức năng và bốn cấp độ (tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn tỉnh, 

tiêu chuẩn hiệp hội) được phân loại theo tổ chức ban hành. 

- Các tiêu chuẩn chiến lược chứa khung làm thế nào để phát triển và triển khai BIM; 

- Các tiêu chuẩn nền tảng được phát triển để trao đổi, lưu trữ và phân phối dữ liệu 

dựa trên công nghệ thông tin, chủ yếu được sử dụng bởi nhà phát triển công cụ 

BIM; 

- Các tiêu chuẩn ứng dụng hướng dẫn cách sử dụng các công cụ BIM và cách triển 

khai BIM trong vòng đời của dự án; 

- Tiêu chuẩn quốc gia được ban hành bởi chính phủ quốc gia; tiêu chuẩn chuyên 

ngành được ban hành bởi Bộ Nhà ở và Phát triển Nông thôn - Đô thị; tiêu chuẩn 

tỉnh được ban hành bởi chính quyền tỉnh; tiêu chuẩn hiệp hội được ban hành bởi 

một số hiệp hội liên quan đến ngành xây dựng. 

Có 5 tiêu chuẩn quốc gia: 

- Tiêu chuẩn thống nhất cho Ứng dụng mô hình thông tin công trình, là tiêu chuẩn 

chiến lược chứa khung làm thế nào để triển khai BIM; 

- Tiêu chuẩn cho phân loại và mã hóa mô hình thông tin thiết kế công trình xây dựng, 

một phần đề cập đến ISO 12006-2 và ISO 12006-3; 

- Cung cấp Tiêu chuẩn về Thiết kế Xây dựng - Mô hình Thông tin, đề cập đến tiêu 

chuẩn BIM quốc tế - National BIM Standard; 

- Các lớp chính trong ngành công nghiệp nền tảng GB25507-2010 là ngang bằng với 

ISO / PAS 16739: 2005; 

- Tiêu chuẩn lưu trữ cho mô hình thông tin công trình, vẫn chưa có dự thảo. Bốn tiêu 

chuẩn quốc gia cuối cùng là các tiêu chuẩn nền tảng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trao 

đổi dữ liệu cơ bản cho BIM. 
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Bên cạnh các tiêu chuẩn quốc gia, có một số tiêu chuẩn chuyên ngành, tiêu chuẩn tỉnh 

và tiêu chuẩn hiệp hội về BIM đang được phát triển được liệt kê trong bảng: 

Bảng 1. Tiêu chuẩn BIM tại Trung Quốc 

Tên tiêu chuẩn Cấp độ / Chức năng 

Unified Standard for Building Information Model Applcation Tiêu chuẩn quốc gia / Tiêu 

chuẩn chiến lược 

Stogare Standard for Bullding Information model Tiêu chuẩn quốc gia / Tiêu 

chuẩn nền tảng 

Standard for Classification and Coding of Building 

Constructions Design Information Model 

Tiêu chuẩn quốc gia / Tiêu 

chuẩn nền tảng 

Deliver Standard of Building Design-Information Modelimg Tiêu chuẩn quốc gia / Tiêu 

chuẩn nền tảng 

Industry Foundation Classes Platform GB25507-2010 Tiêu chuẩn quốc gia / Tiêu 

chuẩn nền tảng 

Standard for Basic Data Element of Constructional Trade 

Information 

Tiêu chuẩn chuyên ngành / 

Tiêu chuẩn nền tảng 

Shanghai Standard Application of Building Constructions 

Design Information Model 

Shanghai Standard for Depth and Fee Scale of Building 

Constructions Design Information Model 

Guangdong Province Untied Application of Building 

Constructions Design Information Model 

Beijing Standard of Civil Building Design-Information 

Modelling 

Sichuan Province Deliver Standard of Building Design-

Information Modeling 

... 

Tiêu chuẩn tỉnh / Tiêu 

chuẩn nền tảng / Tiêu 

chuẩn ứng dụng 

Standard of P-BTM Software Technology and Information 

Exchange (SP-BIMSTIE) for Architectural Design 

SP-BIMSTIE for Concrete Structure Design 

SP-BITMSTIE íor Concrete Structure Construction 

SP-BTMSTIE for Project 

SP-BTMSLTIE for Proiect Cost 

... 

Tiêu chuẩn hiệp hội / Tiêu 

chuẩn ứng dụng 

2.4.3. Hồng Kông 

BIM được xem là một sự đổi mới cho các quy trình định hướng áp dụng công nghệ 

tại Hồng Kông khi bắt đầu được triển khai ở đây. 

Hệ thống Tiêu chuẩn và Hướng dẫn BIM của Hồng Kong được thiết kế để cải thiện 

quy trình sản xuất, quản lý và trao đổi thông tin thiết kế. Ban đầu, sáng kiến chuẩn bị các 
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Tiêu chuẩn và Hướng dẫn chủ yếu đề cập đến các quy ước phân lớp CAD là mối quan tâm 

chính đối với người dùng dữ liệu thiết kế. Khi nhu cầu thiết kế và công nghệ phát triển, 

sáng kiến đã được mở rộng để bao quát các khía cạnh khác của sản xuất dữ liệu thiết kế và 

trao đổi thông tin. 

Trong những năm qua, Hồng Kông đã xuất bản 10 bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn tập 

trung vào các ứng dụng BIM cụ thể. Vào năm 2015, một đề án đã được bắt đầu để cải thiện 

các ấn phẩm BIM hiện có và sản xuất một Tiêu chuẩn và Nguyên tắc BIM toàn diện. 

Một phần lớn của của các tài liệu này dựa trên việc sử dụng Revit làm phần mềm 

chính trong BIM, mặc dù Hồng Kong áp dụng chính sách không phân biệt đối xử trong 

mua sắm phần mềm. Điều này là do các lý do lịch sử: BIM bắt đầu với Revit khi lần đầu 

tiên giới thiệu tại Hồng Kong. 

Trong những năm qua, việc sử dụng Revit đã được mở rộng cho toàn bộ vòng đời dự 

án. Do đó, sự phát triển BIM tại đây đã gắn liền với việc sử dụng Revit. Tuy nhiên, đặc 

khu hành chính này vẫn chấp nhận đệ trình BIM dựa trên phần mềm khác với Revit và 

khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ BIM sử dụng phần mềm BIM khác. 

3. Hướng dẫn áp dụng BIM tại Việt Nam 

Xây dựng các hướng dẫn về BIM là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án áp dụng 

Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công 

trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-BXD ngày 

22/12/2016.  

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm thế giới, thực tiễn áp dụng BIM theo Hướng dẫn 

tạm thời tại một số công trình thời gian vừa qua, các quy định hiện hành liên quan đến quản 

lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn áp dụng BIM trong dự án gồm: 

Hướng dẫn chung áp dụng BIM (hướng dẫn các nội dung về trình tự chung khi triển khai 

BIM) và Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với loại công trình (sẽ hướng dẫn một số nội 

dung có tính đặc thù riêng của loại công trình). 

* Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án đầu 

tư xây dựng được soạn thảo bao gồm các nội dung sau: 

- Phần 1: Hướng dẫn chung, bao gồm: Giới thiệu tổng thể quy trình ứng dụng BIM 

trong dự án; Các bước triển khai ứng dụng; Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể 

trực tiếp liên quan đến quá trình ứng dụng BIM trong dự án; hướng dẫn lựa chọn 

nội dung áp dụng BIM. 

- Phần 2: Chuẩn bị áp dụng BIM, bao gồm: Các bước của quá trình chuẩn bị; hướng 

dẫn một số nội dung có liên quan lồng ghép trong hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu khi 

lựa chọn nhà thầu có áp dụng BIM; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và xác định chi 

phí thực hiện BIM. 
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- Phần 3: Thực hiện áp dụng BIM, bao gồm: Nội dung các bước của quá trình thực 

hiện; hướng dẫn chi tiết xây dựng và quản lý môi trường dữ liệu chung; hướng dẫn 

chung quá trình tạo lập mô hình BIM; kiểm tra, nghiệm thu, lưu trữ mô hình BIM. 

* Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công 

trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị được soạn thảo bao gồm các nội dung sau: 

- Phần 1: Hướng dẫn một số nội dung áp dụng BIM đối với công trình dân dụng, bao 

gồm: Giới thiệu một số định dạng trao đổi dữ liệu; hướng dẫn xác định mức độ phát 

triển thông tin theo các giai đoạn thực hiện dự án; hướng dẫn phối hợp và xử lý 

xung đột giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện; quy định yêu cầu thông tin 

trao đổi đối với bộ môn kiến trúc, kết cấu và cơ điện 

- Phần 2: Hướng dẫn một số nội dung áp dụng BIM đối với công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, bao gồm: Giới thiệu một số định dạng trao đổi dữ liệu; hướng dẫn xác 

định mức độ phát triển thông tin; hướng dẫn một số yêu cầu đối với mô hình hóa 

bề mặt khi xây dựng mô hình cho công trình giao thông; quy định yêu cầu thông 

tin trao đổi đối với công trình cầu, đường trong đô thị. 

4. Triển khai BIM cho dự án 

Trọng tâm của phần này là để hiểu Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án (BEP) là gì, 

đưa ra các giải pháp đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin (EIR) của Chủ đầu tư đưa ra. 

Mục tiêu đạt được sau phần này, người đọc có thể: 

- Hiểu biết cơ bản về quy trình áp dụng BIM; 

- Hiểu biết về Hồ sơ yêu cầu thông tin trao đổi (EIR); 

- Xác định các yếu tố chính của EIR; 

- Giải thích được tại sao cần đến Kế hoạch thực hiện BIM (BEP); 

- Xác định được các yếu tố chính của Kế hoạch thực hiện BIM (BEP); 

- Giải thích được cách sử dụng Kế hoạch thực hiện BIM (BEP); 

- Giải thích được cấu trúc và ý nghĩa của Mức độ phát triển thông tin (LOD); 

- Hiểu được LOD được áp dụng như thế nào. 

4.1. Tổng quan quy trình quản lý thông tin 

Về cơ bản thì quy trình BIM sẽ tạo ra các mô hình thông tin và các thông tin được sử 

dụng trong suốt vòng đời của dự án. 
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Hình 4. Quy trình tạo và chuyển giao thông tin theo PAS 1192-2  

Chu trình chuyển giao thông tin trong Hình 4 phân biệt hai điểm bắt đầu khác nhau. 

Đối với các dự án xây dựng mới, điểm bắt đầu nằm ở phía trên bên phải (Nhu cầu), đối với 

các dự án công trình hiện hữu thì điểm bắt đầu nằm ở mũi tên bên phải (đánh giá).  

Phần hình vẽ thể hiện bằng màu xanh lam thể hiện quy trình chung để xác định nhu 

cầu cho dự án, đồng thời thể hiện quá trình mời thầu và trúng thầu, quá trình huy động 

nhân-vật lực để thiết lập và sản xuất thông tin cho công trình và tài sản nhằm đáp ứng các 

nhu cầu đã đề ra. Chu trình màu xanh lam theo sát mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả 

chu trình việc tạo/ sàng lọc thông tin (được trình bày bằng màu xanh lục) thông qua các 

giai đoạn của dự án. 

4.2. Tiến trình tổng quát triển khai áp dụng BIM 

 

Hình 5. Quy trình tổng quát việc áp dụng BIM 
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Hình 5 thể hiện các bước triển khai điển hình của việc tạo lập mô hình thông tin công 

trình (BIM) trong dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: 

1. Xác định nội dung áp dụng BIM: 

Chủ đầu tư căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành, địa phương hoặc của tổ chức; 

các mục tiêu cần đạt được của dự án và khả năng đáp ứng của công nghệ BIM để lựa chọn 

nội dung áp dụng BIM trong dự án. 

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện: 

Chủ đầu tư chuẩn bị Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) (lồng ghép trong hồ sơ mời 

thầu/ hồ sơ yêu cầu), trong đó xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm, tiến độ bàn giao. Đơn 

vị cung cấp dịch vụ (có thể là nhà thầu tư vấn, thi công) căn cứ vào Yêu cầu về thông tin 

trao đổi để xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (pre-BEP) (lồng ghép trong Hồ sơ dự 

thầu/hồ sơ đề xuất) trình Chủ đầu tư xem xét. 

Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi một số 

mô hình mẫu mà đơn vị đã thực hiện để Chủ đầu tư xem xét và đánh giá thêm. 

Trên cơ sở đánh giá các giải pháp đề xuất, năng lực của từng đơn vị cấp dịch vụ, Chủ 

đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thực hiện BIM cho dự án, tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng 

và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). 

3. Công tác chuẩn bị thực hiện cho Nhóm dự án: 

(Nhóm dự án được hiểu là nhóm các cá nhân (bao gồm của chủ đầu tư/ban quản lý 

dự án, của tư vấn, nhà thầu, và các đơn vị khác có liên quan) sẽ phối hợp chính để thực 

hiện áp dụng BIM trong dự án) 

Sau khi đã thống nhất Kế hoạch thực hiện BIM (BEP), Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện 

BIM và các bên liên quan tổ chức thiết lập các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây 

dựng và quản lý mô hình BIM. Các công việc chính bao gồm: 

- Thiết lập môi trường làm việc chung (bao gồm xây dựng môi trường dữ liệu chung 

(CDE), các quy định của việc phối hợp…); 

- Tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định cho việc phối hợp giữa các bên tham gia; 

- Thiết lập và thống nhất các biểu mẫu (bản vẽ, công văn, tài liệu…), các tiêu chuẩn 

hướng dẫn áp dụng trong dự án. 

4. Xây dựng / Phát triển mô hình BIM: 

Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống 

nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án. 

5. Kiểm tra, nghiệm thu mô hình BIM: 

Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ 

đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong 

Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). 

6. Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện: 
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Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong 

BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các 

công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá 

quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo. 

4.3. Chuẩn bị áp dụng BIM 

Quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng BIM trong dự án thực hiện theo các bước nêu 

tại Hình 6. 

 

Hình 6. Các bước trong tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM 

Ghi chú: 

*  Cách thức tiến hành theo quy định chung của pháp luật hiện hành 

 

4.3.1. Yêu cầu về thông tin (EIR) 

Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) là các yêu cầu của Chủ đầu tư để tạo lập thông 

tin liên quan đến việc áp dụng BIM. EIR là một phần trong hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu. 

Khuyến khích Chủ đầu tư xây dựng EIR tổng thể cho toàn dự án nếu có các gói thầu 

áp dụng BIM riêng lẻ. Chủ đầu tư tự tổ chức hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm lập 

EIR. 
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Nội dung chủ yếu của EIR bao gồm: 

- Thông tin dự án (Thông tin chung, tiến độ dự án); 

- Mục tiêu áp dụng BIM; 

- Nội dung áp dụng BIM; 

- Phạm vi công việc và sản phẩm; 

- Các nội dung về quản lý (Phân công trách nhiệm, CDE, quy trình phối hợp…); 

- Các nội dung về kỹ thuật (Nền tảng, phần mềm, quy ước về thông tin…); 

- Đánh giá năng lực nhà thầu. 

4.3.2. Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) 

Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) được Đơn vị thực hiện biên soạn với các 

nội dung về phương pháp, kế hoạch đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu trong Yêu cầu về 

thông tin trao đổi (EIR) trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ 

(Pre-BEP) là một trong những cơ sở để Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu. 

4.3.3. Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) 

Sau khi ký kết hợp đồng, Đơn vị thực hiện phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên 

quan hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) được cập 

nhật, hoàn thiện trên cơ sở Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP). 

Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức 

triển khai. Trong quá trình thực hiện, các bên liên quan có thể đề xuất điều chỉnh Kế hoạch 

thực hiện BIM (BEP) cho phù hợp với tiến độ và mục tiêu áp dụng cho dự án nếu thấy cần 

thiết.  

Tài liệu Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) được thực hiện trên cơ sở thống nhất với Chủ 

đầu tư và các đơn vị có liên quan trong dự án, do đó để việc sử dụng tài liệu BEP có hiệu 

quả, các thành viên trong dự án cần tự kiểm soát các phiên bản tài liệu và nội dung để đảm 

bảo thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác. 
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4.4. Thực hiện áp dụng BIM 

Các công việc chủ yếu của quá trình thực hiện áp dụng BIM thể hiện tại Hình 7 

 

Hình 7. Các bước trong tiến trình thực hiện dự án 

4.4.1. Môi trường dữ liệu chung 

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả 

các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM. CDE là sự 

kết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc.  

CDE có thể rất khác nhau giữa các dự án (phụ thuộc quy mô và đặc điểm dự án). 

Một CDE đơn giản có thể chỉ là các ứng dụng nhỏ chia sẻ file miễn phí dựa trên nền web 

hoặc là các phần mềm thương mại. 

CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cả 

các thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình  BIM. Việc xây dựng và 

phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông qua 

các “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án. 

a. Phân loại CDE 

Phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng, quản lý, có thể có nhiều loại CDE (Hình 3.2). Trong 

phạm vi tài liệu này sẽ hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tạo lập, quản lý CDE 

cho Dự án. 
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Hình 8. Phân loại CDE 1 

i. CDE của dự án 

Chủ đầu tư sẽ thiết lập hoặc giao Đơn vị thực hiện BIM thiết lập môi trường dữ liệu 

chung (CDE) của dự án để phục vụ cho các yêu cầu lưu trữ, phổ biến và hỗ trợ phối hợp, 

tạo lập mô hình BIM cũng như thông tin của dự án. 

Đối với các dự án áp dụng BIM trong nhiều giai đoạn, Chủ đầu tư nên là người mua 

bản quyền và quản lý CDE để việc quản lý trao đổi thông tin giữa các giai đoạn được thống 

nhất. 

Môi trường dữ liệu chung của dự án cần đảm bảo: 

- Mỗi vùng chứa thông tin sẽ có một mã ID duy nhất, dựa trên một quy ước đã được 

thống nhất và ghi lại bao gồm các trường thông tin được phân cách với nhau bằng 

một kí tự phân cách; 

- Mỗi trường thông tin được gán một giá trị từ một tiêu chuẩn mã hóa đã được thống 

nhất và ghi lại; 

- Mỗi vùng chứa thông tin sẽ được gán các thuộc tính sau: 

+ Tình trạng (tính phù hợp); 

+ Sửa đổi; 

+ Phân loại. 

- Khả năng thay đổi trạng thái của các vùng chứa thông tin; 

 
1 Asset Information Management – Common Data Environment: Functional Requirements, UK Government 

BIM Working Group – CDE Sub Group, 2018 
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- Ghi lại tên người sử dụng và thời gian khi thay đổi trạng thái việc sửa đổi vùng 

chứa thông tin; 

- Kiểm soát truy cập ở cấp độ vùng chứa thông tin. 

Chủ đầu tư cũng có thể chỉ định một đơn vị thứ ba để lưu trữ, quản lý hoặc hỗ trợ cho 

CDE của dự án. Trong trường hợp này, nên được thực hiện như một gói thầu riêng biệt 

trước khi các đơn vị tham gia đấu thầu. Hoặc sau đó Chủ đầu tư cũng có thể chỉ định một 

Nhà thầu tiếp quản việc lưu trữ, quản lý hoặc hỗ trợ cho CDE của dự án.  

ii. CDE của Chủ đầu tư 

Mục đích hệ thống CDE của Chủ đầu tư là cung cấp môi trường để thu thập và 

khai thác các thông tin BIM từ các dự án khác nhau của mình trong các giai đoạn của 

dự án (thiết kế, thi công và vận hành). 

iii. CDE của các đơn vị tham gia dự án 

Mỗi đơn vị tham gia dự án chịu trách nhiệm cho phần thông tin mình phụ trách và 

nên có quy trình riêng để kiểm soát việc tạo dựng và phối hợp thông tin của riêng đơn vị. 

Các đơn vị cần thống nhất thời điểm, cách thức chuyển giao thông tin từ CDE của đơn vị 

sang CDE của dự án để thực hiện công tác phối hợp.  

b. Các khu vực dữ liệu 

Trong nội dung Hướng dẫn này chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến CDE cho dự 

án. 

 

 

Hình 9 Cấu trúc các khu vực thông dụng của CDE  

1. Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (WORK IN PROGRESS, viết tắt 

WIP) của CDE là nơi mỗi nhóm hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được 
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dùng để lưu trữ các thông tin chưa được chấp thuận chia sẻ cho các nhóm/cá nhân khác có 

liên quan. Trong một dự án có thể có nhiều khu vực WIP, thường mỗi 1 bên tham gia thực 

hiện có một khu vực WIP của riêng mình. 

2. Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu trữ thông tin đã được chấp 

thuận cho việc chia sẻ. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm dữ liệu 

tham khảo cho việc phát triển nội dung có liên quan. Khi tất cả đã hoàn thành, thông tin 

(sản phẩm theo kế hoạch) phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành”. 

3. Khu vực “PHÁT HÀNH” (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để 

lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi chủ đầu 

tư. 

4. Khu vực “LƯU TRỮ” (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc thời điểm và 

phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử 

trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp… 

4.4.2. Mức độ phát triển thông tin – LOD 

LOD được chia thành nhiều mức khác nhau, mỗi mức sẽ thể hiện mức độ chi tiết 

thông tin và mức độ tin cậy của các thông tin được đưa vào các thành phần mô hình.  

Trong một mô hình BIM ở mỗi giai đoạn thiết kế nhất định, các thành phần trong mô 

hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Một thông tin được xác định là bắt buộc 

tại một mức độ phát triển, cũng có thể xuất hiện tại một mức độ phát triển trước đó, tùy 

theo yêu cầu của dự án. 

Các thành phần mô hình tại các mức độ phát triển như LOD 350 và LOD 400 cần 

phải chứa các chi tiết để có thể thi công thực tế, có thể bao gồm các chi tiết của các thành 

phần mô hình khác có liên quan. 

 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 

 

Hình 10. Minh họa các mức độ phát triển thông tin 

a. Mức độ phát triển thông tin 100 (LOD 100) 

Thành phần mô hình với LOD 100 có thể được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình 

như một biểu tượng hoặc một hình khối chung, đại diện, đủ điều kiện đáp ứng được các 
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yêu cầu kỹ thuật chung của công trình. Các thông tin liên quan đến giải pháp xây dựng, chi 

phí dự tính cho các thành phần mô hình chính cũng được đưa vào mô hình.  

Các thành phần mô hình với LOD 100 thường được sử dụng trong giai đoạn lập ý 

tưởng thiết kế. Mô hình với LOD 100 có thể hỗ trợ cho việc lập khái toán ước tính chi phí 

dựa trên số liệu về diện tích xây dựng, số lượng phòng, số lượng mét vuông sàn…. Mô 

hình này cũng có thể được sử dụng để phân chia giai đoạn xây dựng và xác định thời gian 

tổng thể thực hiện dự án. 

b. Mức độ phát triển thông tin 200 (LOD 200) 

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình với các thể hiện 

tương đối về số lượng, kích thước, hình dạng tương đối và vị trí gần đúng. Các thông tin 

phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200. 

Các thành phần mô hình với LOD 200 đã được tính toán và phân tích sơ bộ thường 

được được sử dụng trong giai đoạn thiết kế cơ sở và các thông tin trong các thành phần mô 

hình với LOD 200 được xem xét là gần đúng. Mô hình này có thể sử dụng được để ước 

tính chi phí xây dựng, thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống trong công trình. 

c. Mức độ phát triển thông tin 300 (LOD 300) 

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa, chính xác về số lượng, kích 

thước, hình dạng, vị trí và hướng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các 

thành phần mô hình với LOD 200. 

Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có 

thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn. Các thành 

phần mô hình với LOD 300 thể hiện các thông tin đã được tính toán và phân tích phù hợp 

với hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án, phù hợp với giai đoạn thiết kế kỹ 

thuật. Mô hình thông tin với LOD 300 phải cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng 

dự toán, dùng được để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân chia các giai đoạn thi công. 

d. Mức độ phát triển thông tin 350 (LOD 350) 

Các thành phần mô hình được thể hiện chính xác bằng đồ họa tạo thành một hệ thống 

cụ thể, các thành phần mô hình thể hiện rõ về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng 

và sự liên kết với các hệ thống khác trong công trình. Các thông tin phi hình học cũng có 

thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 350. 

Với LOD 350 các bộ phận cần thiết cho sự phối hợp giữa các bộ môn và các hệ thống 

liên quan được thể hiện chính xác, các phần này sẽ bao gồm các chi tiết hỗ trợ hoặc chờ 

kết nối. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế 

có thể đo được trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn. 

LOD 350 cho thấy các thông tin trong các thành phần mô hình phải chính xác và đầy 

đủ để phù hợp với giai đoạn triển khai bản vẽ thi công. Cung cấp đủ thông tin để bóc tách 

khối lượng dự toán chính xác và xuất đầy đủ các tài liệu thi công xây dựng và phân chia 

các giai đoạn thi công. 
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e. Mức độ phát triển thông tin 400 (LOD 400) 

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa như một hệ thống cụ thể, các đối 

tượng và các bộ phận có số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng với thông tin chi 

tiết cho chế tạo và lắp đặt. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành 

phần mô hình với LOD 400. 

Các thành phần với LOD 400 được thể hiện với độ chi tiết chính xác để chế tạo và 

lắp đặt. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, và hướng của các bộ phận được thiết kế có 

thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú, chỉ dẫn. 

Ở mức độ này mô hình được hiểu là mô hình thi công vì vậy phải sát thực với biện 

pháp thi công xây lắp. Thông qua mô hình xuất ra các tài liệu phục vụ cho gia công chế tạo 

và xác định khối lượng vật liệu, thiết bị cần thiết cho công trình với độ chính xác cao. Mô 

hình ở mức độ này thể hiện chi tiết đến biện pháp thi công và có thể cả các thông tin về 

phương tiện máy móc thi công. 
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1. Sự cần thiết của 
tiêu chuẩn và 
hướng dẫn BIM

• Trước khi chuẩn hóa BIM, Đơn vị/ tổ chức đã 
phải đối mặt với nhiều vấn đề hạn chế.

• Bằng cách thực hiện BIM và áp dụng tiêu 
chuẩn nhất quán, có thể dễ dàng đánh giá và 
hình dung thiết kế công trình, đảm bảo chất 
lượng công trình cao hơn và quá trình phối hợp 
hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống

• Thông qua việc sử dụng các công cụ BIM và 
các hướng dẫn rõ ràng về BIM, Chủ đầu tư và 
các đối tác của mình cần hoàn thành một bộ tài 
liệu phối hợp chặt chẽ hơn.

Tại sao cần tiêu chuẩn BIM?
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Nâng cao năng suất.
Với các tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM có sẵn, thời 
gian xây dựng tiêu chuẩn và hướng dẫn sẽ được 
chuyển qua việc tập trung nhiều hơn vào việc 
sáng tạo và đưa ra tầm nhìn nhanh hơn cho các dự 
án.

Lợi ích của việc thiết lập tiêu chuẩn, hướng dẫn

Phối hợp và hợp tác tốt hơn trong các nhóm.
Ø Các quy trình được xác định rõ ràng giúp các 

nhóm dự án hoạt động đồng bộ.
Ø Thông báo cho các công ty, tổ chức bên ngoài 

về cách họ cần chuyển giao thông tin.
Ø Một trong những yếu tố quan trọng nhất để 

tăng lợi ích BIM là việc chuyển giao thông tin 
BIM giữa các bên được xác định rõ ràng hơn và 
các tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM giúp biến 
mục tiêu đó thành hiện thực.

Lợi ích của việc thiết lập tiêu chuẩn, hướng dẫn
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Chất lượng công việc cao hơn.
Các Tiêu chuẩn và Hướng dẫn BIM trình bày rõ 
ràng cách thức triển khai dự án sẽ được thực hiện. 
Kết quả là các nhóm tạo ra các sản phẩm nhất 
quán, chất lượng cao hơn.

Lợi ích của việc thiết lập tiêu chuẩn, hướng dẫn

Các tiêu chuẩn hiện hành

Tiêu chuẩn quốc tế Tiêu chuẩn Anh quốc
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2. Tiêu chuẩn, 
hướng dẫn về BIM 
trên thế giới
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Tiêu chuẩn và Hướng dẫn trên thế giới

Tới 2015 tại Mỹ, các tổ chức khác nhau thuộc khối 
nhà nước đã ban hành 47 hướng dẫn, tiêu chuẩn 
BIM để triển khai BIM một cách hiệu quả trong đó 
có các cơ quan chính phủ ban hành 17 bộ và các 
tổ chức phi lợi nhuận ban hành 30 bộ.

Tuy nhiên, tại Mỹ không có tổ chức nào phát hành 
tiêu chuẩn về BIM cho từng bộ môn được áp dụng 
rộng rãi trên cả nước mà chỉ được phát hành và sử 
dụng nội bộ.

Hệ thống các tiêu chuẩn BIM của Mỹ
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1. Hệ thống phân loại Omniclass (bao gồm 13 
bảng) và hệ thống thư viện cấu kiện

2. Mức độ phát triển thông tin (LOD) (hệ thống 
này được cập nhật hàng năm, hiện nay đã có 
đến phiên bản 2019)

3. Hệ thống tiêu chuẩn CAD

4. Tiêu chuẩn trao đổi thông tin

5. Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM (BEP) 
(bao gồm quy trình, các mẫu bảng, biểu)

Hệ thống các tiêu chuẩn BIM của Mỹ

Hệ thống các tiêu chuẩn BIM Vương quốc Anh

• Mặc dù Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên áp dụng 
BIM, nhưng tỷ lệ BIM thành công cao nhất được 
ghi nhận ở các quốc gia bắt buộc áp dụng BIM 
là Vương quốc Anh, dựa trên các tiêu chuẩn, quy 
trình và hướng dẫn cụ thể.
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Hệ thống các tiêu chuẩn BIM Vương quốc Anh

Bao gồm 8 trụ cột chính

Điều gì đã thúc đẩy chính phủ Anh sử dụng 
BIM...?
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Văn phòng Thủ tướng yêu 
cầu áp dụng BIM 3D phối 
hợp (với tất cả thông tin, 
tài liệu, hồ sơ dự án và tài 
sản dưới dạng điện tử) như 
mức độ tối thiểu từ 2016.

Bắt buộc ứng dụng 
BIM tại Anh…

Tầm nhìn của Vương quốc Anh
Tới 2025, BIM cho phép đạt được các kết quả

Giảm chi phí

33%
Giảm chi phí xây dựng và chi 

phí vòng đời công trình

Tăng tiến độ

50%
Reduction in the overall time, 
from inception to completion, 
for newbuild and refurbished 

assets

Giảm phát thải

50%
Reduction in greenhouse gas 

emissions in the built 
environment between total exports and total 

Tăng xuất 
khẩu

50%
Reduction in the trade gap 

between total exports and total 
imports for construction 
products and materials
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Feb 2015

2012

Mar 2011

Jul 2016

Dec 2017

Apr 2016

Các câu chuyện áp dụng BIM tại Anh
Digital Built 

Britain 
Strategy

Government 
Construction Strategy

BIM 
Strategy 

Paper

Aim of reducing the cost of 
government construction 
projects by 15-20% by the 
end of the then current 
Parliament (in 5 years). BIM 
played a central role within 
the strategy. 

Marked as the UK 
Government’s chosen 
staging post ‘BIM 
Level 2’ within its 
wider BIM program. 
Following April 2016 
the Public Sector 
Level 2 BIM Working 
group continues to 
ensure the mandate 
was met and help 
central government 
departments achieve 
a state of BIM Level 2 
Readiness.

The Task group’s 
aim was to assist 
Government 
departments to 
prepare and 
mobilize towards 
the Level 2 BIM 
Mandate

Government 
Construction 

Strategy: 
2016-2020

Budget 
Statement 
2016

Formation of 
BIM Task Group 

National 
Infrastructure 

Commission 
Report: Data 

for Public 
Good

Strategy publicly 
launched by the 
Minister for the 
Cabinet Office, 
Francis Maude.
“In 5 years: 
Deliver 10-15% 
savings and a 
more competitive 
digital 
construction 
sector”

Recommended the creation of the 
National Digital Twin and the 

Digital Framework Task Group to 
steer its development

UK 
Government 
published a 

policy paper 
for its 

construction 
Strategy. 

The BIM Industry Working Group’s recommended a 
phased strategy approach to deliver a structured 
government sector capability to adopt BIM over a 5 
year period (Level 2 by 2016). 

Action points on 
digital : ‘The 
government will 
develop the next 
digital standard for 
the construction 
sector – BIM level 3

Provides one consistent vision to how to 
create a high-performing, transparent 
digital economy that efficiently delivers 
services to citizens.

May 2011

Jul 2011

MANDATE ANNOUNCED
BIM Level 2 by 2016

BIM MANDATE 
Level 2

The result of the efforts by the UK BIM 
Task Group, BSI, and the CIC is evident in 
the 2016 NBS UK BIM survey. The 
survey found that 54% of construction 
professionals were using BIM in the 
industry which was a 23% increase 
from 2012, with this figure forecast to 
rise to 86% within one year. 

2016

Transforming Construction 
£170 million government 
matched by £250 million 
committed from industry

Boost 
Productivity

The Gemini 
Principles
By Digital 
Framework 
Task Group 
(DFTG)

Roadmap to the 
Information 
Management 
Framework for the Built 
Environment 
By Digital Framework Task 
Group (DFTG)

Project 13: Digital 
transformation 
report
By Digital 
Transformation Task 
Group (DTTG)

Industrial Strategy: 
building a Britain fit 
for the future

Industrial Strategy: 
Construction sector deal

Transforming 
infrastructure 
performance, 

IPA

Data for the Public 
Good, NIC

Recommended 
the creation of 
the National 
Digital Twin and 
the Digital 
Framework Task 
Group to steer its 
development

The Information Management Framework enables the National 
Digital Twin

Guiding principles for the 
development of the National 
Digital Twin

Assessed the digital maturity of the 
sector and provided a digital 
maturity assessment tool for 
organisations (SI Index).

Enable the UK 
to meet the 

national 
infrastructure 
programme 

target of £650 
billion worth of 

projects by 
2025.

Dec 2017

Nov 2017

Jul 2018

Dec 2018

Apr 2019

Các câu chuyện áp dụng BIM tại Anh
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Tiếp cận việc tiêu chuẩn hóa

Năm 2013, Viện Tiêu chuẩn Anh 
(BSI) đã phát hành PAS (Tiêu chuẩn 
có thể truy cập công khai) được tài 
trợ bởi Hội đồng Công nghiệp Xây 
dựng (CIC).

Bộ tiêu chuẩn PAS / BS 1192 và triển 
khai hỗ trợ BIM của bộ phận để đưa 
sáu bộ phận quan trọng (Đường cao 
tốc Anh, Cơ quan Môi trường, Bộ Tư 
pháp, Tổ chức Cơ sở hạ tầng Quốc 
phòng, Cơ quan Tài trợ Giáo dục và 
Kỹ năng Giáo dục) đến một mức độ 
nhận thức và sẵn sàng cho BIM vào 
tháng 4 năm 2016.

Ở Phần Lan, việc sử dụng BIM hiện đang ở giai 
đoạn củng cố và phát triển, giai đoạn thử nghiệm 
đã qua một thời gian.

Nhờ những kết quả đạt được thông qua các dự án 
thí điểm, Chính phủ Phần Lan đã nhận thức được 
rằng công nghệ BIM và các giải pháp liên quan đã 
sẵn sàng cho việc áp dụng rộng rãi hơn trong 
ngành xây dựng và trở thành một công cụ hàng 
ngày trong các dự án.

Phần Lan
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Hướng dẫn “Common BIM Requirements 2012” bao gồm 14 phần được phát triển từ những hướng 
dẫn trước đó. Senate – Finland BIM Requirements 2007.

Khung hướng dẫn trong “Common BIM Requirements 2012”:

Phần Lan

- Yêu cầu chung về BIM

- Mô hình hoá hiện trạng ban đầu

- Thiết kế kiến trúc

- Thiết kế cơ điện (MEP)

- Thiết kế kết cấu

- Đảm bảo chất lượng

- Đảm bảo tính khả thi của Dự án

- Ứng dụng các mô hình MEP trong phân tích

- Phân tích năng lượng

- Quản lý một dự án BIM

- Ứng dụng các mô hình trong quản lý cở sở vật chất

- Ứng dụng mô hình trong xây dựng
- Ứng dụng các mô hình để trực quan hoá

Hướng dẫn bộ môn Kiến trúc

- Nguyên tắc mô hình trong thiết kế kiến trúc.

- BIM trong dự án cải tạo.

- Yêu cầu BIM trong các giai đoạn khác nhau của 
dự án.

- Yêu cầu BIM trong các giai đoạn của các dự án 
khác nhau.

Phần Lan
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Hướng dẫn bộ môn Kết cấu

- Định nghĩa chung về kết cấu

- Mô hình BIM trong một dự án cải tạo

- Định nghĩa của các giai đoạn thiết kế khác nhau

- Vận hành và quản lý cơ sở vật chất

Phần Lan

Hướng dẫn bộ môn Cơ điện (MEP)

- Giới thiệu

- Yêu cầu mô hình MEP

- Không gian dự phòng BIM

- Hệ thống BIM cho thiết kế MEP

- Hệ thống BIM cho thiết kế điện và viễn thông

- Hệ thống BIM thiết kế tự động hoá công trình

- Mô hình phối hợp

- Xây dựng mô hình

Phần Lan
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Na Uy áp dụng BIM vào hoạt động nghành xây 
dựng và quản lý vận hành năm 2008.

Hướng dẫn BIM của Na Uy tóm tắt các phương 
pháp mô hình hoá chung, ngoài ra đưa ra các yêu 
cầu chung về mô hình, quản lý vận hành BIM, đặc 
biệt là các yêu cầu chi tiết về các bộ môn kiến 
trúc, kết cấu, cơ điện.

Na Uy

Khung hướng dẫn:

Ø Giới thiệu

Ø Yêu cầu chung

Ø Yêu cầu cụ thể (từng bộ môn)

Ø Chất lượng mô hình và thực tiễn

Ø Xây dựng mô hình chuyển giao thông tin

Ø Phân loại

Ø Mẫu hợp đồng cụ thể

Na Uy
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Khung hướng dẫn bộ môn kiến trúc chia thành 
các mục:

Ø Mô hình kiến trúc

o Thiết kế cơ sở

o Thiết kế kỹ thuật

o Thiết kế bản vẽ thi công

Ø Mô hình ngoại thất

Ø Mô hình nội thất

Ø Mô hình địa hình

Na Uy

Khung hướng dẫn bộ môn kết cấu chia thành các 
hạng mục:

Ø Thiết kế cơ sở

Ø Thiết kế kỹ thuật

Ø Thiết kế bản vẽ thi công

Na Uy
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Khung hướng dẫn bộ môn MEP chia thành các 
hạng mục:

Ø Mô hình kỹ thuật điều hoà không khí

Ø Mô hình kỹ thuật điện và truyền dữ liệu

Ø Mô hình kỹ thuật âm thanh

Ø Mô hình kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa 
cháy

Na Uy

Tây Ban Nha

Vào năm 2014, BuildingSMART Tây Ban Nha đã 
xuất bản các hướng dẫn BIM đầu tiên bằng tiếng 
Tây Ban Nha được gọi là hướng dẫn của UBIM. 
Hướng dẫn này được điều chỉnh từ các hướng dẫn 
COBIM của Phần Lan từ BuildingSMART Finland, 
và bao gồm một bộ 13 tài liệu liên quan đến việc 
sử dụng BIM trong các lĩnh vực khác nhau bao 
gồm kiến trúc, kết cấu, quản lý dự án, quy trình xây 
dựng.
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Tây Ban Nha

Hướng dẫn sử dụng BIM bao gồm các tài liệu sau:

- Phần chung
- Hiện trạng
- Thiết kế kiến trúc
- Thiết kế MEP
- Thiết kế kết cấu
- Đảm bảo chất lượng
- Phép đo

- Hiển thị
- Phân tích cơ sở vật chất
- Phân tích năng lượng
- Quản lý dự án
- Quản lý cơ sở vật chất
- Xây dựng
- Di sản văn hóa

Vào năm 2010, BCA đã soạn thảo một Lộ trình BIM 
với mục tiêu tham vọng rằng ít nhất 80% ngành 
xây dựng áp dụng BIM vào năm 2015.

Singapore là có các tiêu chuẩn và hướng dẫn chi 
tiết đến các ngành, bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ 
điện.

Singapore
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Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng
− Yêu cầu của chủ đầu tư

− Kế hoạch thực hiện BIM

− Mô hình địa hình dự án

− Mô hình khối cơ bản (massing)
Thiết kế sơ bộ

− Mô hình sơ bộ

− Báo cáo phối hợp thiết kế sơ bộ giữa Mô hình kiến 
trúc & mô hình kết cấu

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
− Mô hình thiết kế chi tiết

− Báo cáo phát hiện xung đột đa bộ môn

− Hồ sơ mời thầu

Thi công

− Tại mỗi giai đoạn, hướng dẫn này nêu ra những yêu 
cầu kỹ thuật mô hình của các giai đoạn nhỏ khác

Hướng dẫn bộ môn Kiến trúc

Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng
o Thành phần đất, cấu trúc nền
o Vật liệu: bê tông, thép…
o Phương pháp thi công: đổ bê tông tại chổ, đúc sẵn…
o Mã thiết kế sử dụng: ACI, BS, EN…

Thiết kế sơ bộ
o Mô hình sơ bộ dựa trên mô hình kiến trúc
o Tiêu chí thiết kế/ Tóm tắt, tuỳ chọn khung và thiết kế thay thế
o Mô hình phân tích kết cấu công trình
o Báo cáo phối hợp thiết kế sơ bộ mô hình kiến trúc và kết cấu
o Dự toán chi phí sơ bộ cho mô hình kết cấu

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
o Mô hình kết cấu hoàn thiện để làm bản vẽ thi công
o Mô hình phân tích kết cấu cuối cùng và báo cáo tính toán
o Báo cáo phát hiện và khắc phục va chạm đa bộ môn
o Báo cáo xác nhận không gian
o Dự toán chi tiết, bảng chi tiết khối lượng, tài liệu đấu thầu được 

chuẩn bị bởi kỹ sư dự toán

Hướng dẫn bộ môn kết cấu



19

Thi công

o Báo cáo xác nhận thiết kế (độ sâu của cọc, kết 
cấu tạm thời, hạn chế khu đất...)

o Báo cáo RFI và báo cáo xây dựng

o Mô hình nhà thầu sản xuất và chế tạo

o Bản vẽ dịch vụ riêng và bản vẽ dịch vụ kết hợp

o Bảng chi tiết nguyên vật liệu và số lượng

Hoàn công

o Theo bản vẽ thi công từ bên tư vấn

o Kiểm tra kiểm định bằng máy quét laser, dữ liệu 
khảo sát, v.v.

Hướng dẫn bộ môn kết cấu

Hướng dẫn bộ môn Cơ điện (MEP)
Chuẩn bị và thiết kế ý tưởng

o Yêu cầu của chủ đầu tư

o Kế hoạch thực hiện BIM

o Báo cáo cơ bản MEP bao gồm thiết kế sơ đồ đơn giản, 
mã thiết kế…

Thiết kế cơ sở

o Mô hình cơ sở dựa trên mô hình khối kiến trúc

o Báo cáo thiết kế cơ sở

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

o Bản vẽ thiết kế chi tiết + mô hình

o Báo cáo thiết kế chi tiết MEP bao gồm cập nhật tiêu chí 
thiết kế và tính toán thiết kế

o Báo cáo phát hiện và giải quyết xung đột giữa MEP mô 
hình và kiến trúc sư & mô hình kết cấu

o Dự toán chi tiết, bảng chi tiết khối lượng, hồ sơ mời thầu
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Tại Trung Quốc, một số tiêu chuẩn BIM đã được 
phát triển trong những năm gần đây.

Có thể chia thành ba loại: tiêu chuẩn chiến lược, 
tiêu chuẩn nền tảng, tiêu chuẩn ứng dụng

Trung Quốc
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Có 5 tiêu chuẩn quốc gia:

Ø Tiêu chuẩn thống nhất cho Ứng dụng mô hình thông tin công trình, là tiêu chuẩn 
chiến lược chứa khung làm thế nào để triển khai BIM;

Ø Tiêu chuẩn cho phân loại và mã hóa mô hình thông tin thiết kế công trình xây 
dựng, một phần đề cập đến ISO 12006-2 và ISO 12006-3;

Ø Cung cấp Tiêu chuẩn về Thiết kế Xây dựng - Mô hình Thông tin, đề cập đến tiêu 
chuẩn BIM quốc tế - National BIM Standard;

Ø Các lớp chính trong ngành công nghiệp nền tảng GB25507-2010 là ngang bằng 
với ISO / PAS 16739: 2005;

Ø Tiêu chuẩn lưu trữ cho mô hình thông tin công trình, vẫn chưa có dự thảo. Bốn 
tiêu chuẩn quốc gia cuối cùng là các tiêu chuẩn nền tảng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
trao đổi dữ liệu cơ bản cho BIM.

Trung Quốc

Khi được triển khai tại Hong Kong, BIM được xem 
là một sự đổi mới cho các quy trình định hướng áp
dụng công nghệ hiện đại.

Hệ thống Tiêu chuẩn và Hướng dẫn BIM của Hong
Kong được thiết kế để cải thiện quy trình sản xuất, 
quản lý và trao đổi thông tin thiết kế.

Hong Kong
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Trong những năm qua, Hồng Kong đã xuất bản 10 
bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn tập trung vào các ứng 
dụng BIM cụ thể.

Vào năm 2015, một đề án đã được bắt đầu để cải 
thiện các ấn phẩm BIM hiện có và sản xuất một 
Tiêu chuẩn và Nguyên tắc BIM toàn diện.

Hong Kong

3. Hướng dẫn áp 
dụng BIM tại Việt 
Nam
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Các hướng dẫn áp dụng BIM đã được ban hành tại 
Việt Nam

• Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin 
công trình (BIM) 

• Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin 
công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và 
hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Hướng dẫn áp dụng BIM tại Việt Nam

Xây dựng các hướng dẫn về BIM là một trong 
những nhiệm vụ thuộc Đề án áp dụng Mô hình 
thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây 
dựng và quản lý vận hành công trình được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
2500/QĐ-BXD ngày 22/12/2016. 

Các nội dung trong tài liệu Hướng dẫn áp dụng
BIM này hướng dẫn các nội dung về trình tự chung 
khi triển khai BIM

Hướng dẫn chung áp dụng BIM
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Hướng dẫn bao gồm 4 phần chính

1. Phần 1: Hướng dẫn chung, bao gồm: 

− Giới thiệu tổng thể quy trình ứng dụng BIM trong 
dự án; 

− Các bước triển khai ứng dụng; 

− Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trực tiếp liên 
quan đến quá trình ứng dụng BIM trong dự án;

− Hướng dẫn lựa chọn nội dung áp dụng BIM.

Hướng dẫn chung áp dụng BIM

Hướng dẫn bao gồm 4 phần chính

2. Phần 2: Chuẩn bị áp dụng BIM, bao gồm

− Các bước của quá trình chuẩn bị;

− Hướng dẫn một số nội dung có liên quan lồng 
ghép trong hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu khi lựa 
chọn nhà thầu có áp dụng BIM; 

− Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và xác định chi phí 
thực hiện BIM.

Hướng dẫn chung áp dụng BIM
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Hướng dẫn bao gồm 4 phần chính

3. Phần 3: Thực hiện áp dụng BIM, bao gồm:

− Nội dung các bước của quá trình thực hiện; 

− Hướng dẫn chi tiết xây dựng và quản lý môi 
trường dữ liệu chung;

− Hướng dẫn chung quá trình tạo lập mô hình BIM;

− Kiểm tra, nghiệm thu, lưu trữ mô hình BIM.

Hướng dẫn chung áp dụng BIM

Hướng dẫn bao gồm 4 phần chính

4. Các phụ lục:

− Nội dung áp dụng BIM

− Biểu mẫu: Một số nội dung bổ sung trong
HSMT/HSYC Biểu mẫu: Kế hoạch thực hiện BIM

− Mức độ phát triển thông tin

Hướng dẫn chung áp dụng BIM



26

Hướng dẫn bao gồm 2 phần chính

1. Phần 1: Hướng dẫn một số nội dung áp dụng BIM 
đối với công trình dân dụng, bao gồm: 

− Giới thiệu một số định dạng trao đổi dữ liệu; 

− Hướng dẫn xác định mức độ phát triển thông tin 
theo các giai đoạn thực hiện dự án; 

− Hướng dẫn phối hợp và xử lý xung đột giữa các 
bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện; 

− Quy định yêu cầu thông tin trao đổi đối với bộ 
môn kiến trúc, kết cấu và cơ điện

Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Hướng dẫn bao gồm 2 phần chính

2. Phần 2: Hướng dẫn một số nội dung áp dụng BIM 
đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao 
gồm:

− Giới thiệu một số định dạng trao đổi dữ liệu; 

− Hướng dẫn xác định mức độ phát triển thông tin;

− Hướng dẫn một số yêu cầu đối với mô hình hóa 
bề mặt khi xây dựng mô hình cho công trình giao 
thông;

− Quy định yêu cầu thông tin trao đổi đối với công 
trình cầu, đường trong đô thị.

Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị 
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4. Triển khai BIM 
cho dự án

Mục tiêu đạt được sau phần này, người đọc có thể:

Ø Hiểu biết cơ bản về quy trình áp dụng BIM

Ø Hiểu biết về EIR

Ø Xác định các yếu tố chính của EIR

Ø Giải thích được tại sao cần đến BEP.

Ø Xác định được các yếu tố chính của BEP.

Ø Giải thích được cách sử dụng BEP.

Ø Giải thích được cấu trúc và ý nghĩa của LOD.

Ø Hiểu được LOD được áp dụng như thế nào.

Triển khai BIM cho dự án
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Quy trình triển khai

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
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ô
n
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ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng

C
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u
ẩ
n
 b

ị 
n
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h
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i

Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý

Đánh giá và nhu cầu

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
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 t

in
 s

ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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c
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i

Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý
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Hồ sơ yêu cầu thông tin

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
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 t

in
 s

ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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n
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Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý

Cột mốc chuyển giao thông tin

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
g
 t

in
 s

ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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n
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ớ
i

Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý
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Dự thầu: Kế hoạch thực thiện BIM sơ bộ (Pre-BEP)

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
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 t

in
 s

ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
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 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý

Giao thầu: Kế hoạch thực thiện BIM (Post-BEP)

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
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 t

in
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ả
n
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h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý
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Chuẩn bị nguồn lực

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
g
 t

in
 s

ả
n
 p

h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
n
 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý

Quản lý và chuyển giao thông tin

THIẾT KẾ THI CÔNG VẬN HÀNH

Tài liệu

Thông tin phi hình học

Mô hình T
h
ô
n
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ả
n
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h
ẩ
m

Môi trường dữ liẹu chung (CDE)

B
à
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 g

ia
o

Điểm trao đổi thông 
tin theo hợp đồng

Trao đổi thông tin

Triển khai

Kế hoạch chuyển 
giao thông tin tổng 

thể (MIDP)

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện 
BIM (BEP)

Yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu 
thông tin (EIR)

Chiến lược

Chi phí 
đầu tư

Chi phí 
vận 

hành

Bàn giao hợp đồng Chuẩn bị hợp đồng
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Mô hình thông tin dự án (PIM) Mô hình thông tin tài sản (AIM)

Ghi chú

Quy trình về 
thông tin

Quy trình về 
quản lý
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4
Giao thầu

5
Chuẩn bị
nguồn lực

6
Hợp tác
Sản xuất

Thông tin

7
Nghiệm thu 
và Bàn giao
Thông tin

8 
Kết thúc

Dự án
(Chấm dứt
Giai đoạn
Thực hiện)

2
Mời thầu

3 
Dự thầu

B. Các hoạt động thực hiện trong mỗi Dự án

C. Các hoạt động thực hiện trong mỗi lần lựa chọn/ chỉ định nhà thầu

D. Các hoạt động trong quá
trình đấu thầu (cho mỗi gói
thầu)

E. Các hoạt động trong quá
trình lập kế hoạch chuyển giao
thông tin (cho mỗi gói thầu)

F. Các hoạt động trong quá 
trình sản xuất thông tin (cho 
mỗi gói thầu)

A. Mô hình thông tin được tiến hành bởi (các) nhóm thực hiện tiếp theo cho mỗi lần lựa chọn / 
chỉ định nhà thầu

1
Phân tích nhu 
cầu và đánh 

giá dự án

Quy trình quản lý thông tin trong suốt quá 
trình triển khai dự án

Quy trình EIR-BEP

Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ 
(Pre-BEP)

Yêu cầuhồ sơ dự thầu đáp
ứng và tiêu chí đánh giá

Các Yêu cầu thông tin

Tiêu chuẩn thông tin dự án
Giao thức thông tin

(Điều kiện cụ thể của BIM)

Kế hoạch Chuyển giao
thông tin (IDP)

Kế hoạch huy động
 nguồn lực Nhà thầu

Khả năng và năng lực của Nhà 
thầu

Kế hoạch Chuyển giao
thông tin nhiệm vụ (TIDP)

Các cột mốc chuyển giao 
thông tin Dự án

Thông tin tham khảo và dữ
liệu được chia sẻ

Kế hoạch thực hiện BIM
(Post-BEP)

Các yêu cầu thông tin

Tiêu chuẩn thông tin dự án

4
Tài liệu hợp đồng

2
Hồ sơ mời thầu/yêu cầu

3 
Hồ sơ dự thầu/ đề xuất

Thông báo Kết hợp

Chủ đầu tư / Ban 
quản lý dự án

Tư vấn chính / Nhà
thầu Xây dựng chính

Tư vấn, nhà thầu phụ 
/ Nhóm triển khai
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Xây dựng hồ sơ 
yêu cầu thông tin 
(EIR)

 Trước hết đấy là một tài liệu mà chủ đầu tư sẽ đính kèm trong hợp đồng với tư vấn và 
nhà thầu. Nhắc lại để khẳng định là vì nó nằm trong hợp đồng nên nó quan trọng, bút 
sa là gà chết.

 EIR mô tả rõ ràng cho tư vấn biết cần dựng những mô hình gì và mục đích của từng mô 
hình.

 EIR định nghĩa chi tiết chủ đầu tư muốn gì từ các thông tin của BIM. Nôm na là trong mô 
hình thông tin mà BIM tạo ra, chủ đầu tư muốn trích xuất những thông tin gì để sử dụng.

Yêu cầu thông tin trao đổi EIR
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 EIR cung cấp cho Nhà thầu đầy đủ thông tin để 
trả lời yêu cầu đề xuất của CĐT.

 EIR cũng đóng vai trò quản lý vì nó đảm bảo 
rằng thông tin được cung cấp và sẵn sàng cho 
tất cả các bên liên quan khi được yêu cầu.

Mục đích

Tập hợp các yêu cầu thông tin (EIR)

Mức độ thông tin yêu cầu

(Ma trận Trách nhiệm)
Vai trò và trách nhiệm trong dự án

(Cụ thể) Yêu cầu thông tin dự án

Dự án Tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình 
sản xuất thông tin

Thông tin tham khảo và lịch trình

dữ liệu được chia sẻ

(Áp dụng) các yêu cầu thông tin tài sản

(Áp dụng) các yêu cầu thông tin tổ chức

Cấu trúc nhóm dự án

(Tất cả) các yêu cầu thông tin dự án

Tất cả các yêu cầu của 
gói thầu cần phải được 
thu thập và ghi lại để 

bên dự thầu xem xét và 
chứng minh họ sẽ tuân 

thủ như thế nào

Các cuộc họp

hợp tác
Ngày và cột mốc

quan trọng
Tần suất trao đổi

tập tin
Chu kỳ xem xét

(Gói thầu) Các cột mốc Chuyển giao thông tin dự án

Yêu cầu thông tin trao đổi (nguồn)
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Phương thức thực hiện dự án

Thiết kế Thiết kế - Đấu thầu – Thi công Thiết kế - Thi công

Thuận lợi

- Nâng cao chất lượng thiết kế
- Giảm phát sinh trong thời gian thi công RFI, 
VO…
- Quản lý phát sinh trong thiết kế do đó tiết
kiệm thời gian và chi phí

-Nâng cao chất lượng hồ sơ cả giai đoạn thiết kế
và thi công
-Giảm phát sinh trong dự án. Chủ đầu tư quản lý
tốt hơn các thay đổi
- Mô hình BIM từ giai đoạn thiết kế có thể phát

triển tiếp bởi nhà thầu thi công

-Tối ưu hóa lợi ích của BIM ở các giai đoạn dự
án. 
-Mô hình và tài liệu xuất ra đồng bộ
giảm phát sinh đáng kể trong hầu hết các giai
đoạn

Khó khăn

- Không có các điều khoản về BIM trong hợp
đồng cho các bên tham gia
- Năng lực của các tư vấn không đồng đều
- Quy trình triển khai BIM chưa có kế hoạch từ

đầu

- Quy trình BIM chưa được lên kế hoạch lúc bắt
đầu dự án (điều khoản, tiêu chuẩn…)
- Điều khoản về BIM trong hợp đồng cho các đối
tác chưa được quan tâm
-Khả năng của các tư vấn nhà thầu không đồng
đều. Tư vấn và nhà thầu xây dựng mô hình theo
cách khác nhau.

- Chủ đầu tư khó kiểm soát hết mọi thay đổi
- Mọi việc phụ thuộc chủ yếu nhà thầu chính

1. Chủ đầu tư xác định mục tiêu của dự án  và qua 
đó xác định KPI khi áp dụng BIM

2. Giai đoạn thực hiện: thiết kế, thi công hoặc thực 
hiện xuyên suốt từ thiết kế đến thi công 

3. Có yêu cầu cụ thể về BIM trong hợp đồng bao 
gồm phạm vi công việc, sản phẩm bàn giao, nhân 
sự thực hiện. Qua đó có tiêu chí kỹ thuật để chọn 
thầu

4. Thiết lập quy trình quản lý BIM cho dự án: làm 
việc định kỳ để phối hợp với các bên tham gia

5.  Xác định phạm vi thông tin và công nghệ áp 
dụng

Cơ sở dữ liệu để thực hiện BIM cho dự án
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Tên dự án: < tên >  và  < địa chỉ >.

Thời gian: Công trình hoàn thành vào <tháng/ năm>, và sẵn sàng cho <cột mốc quan trọng/sự kiện>.

Mô tả dự án: Dự án bao gồm <điền mô tả ngắn gọn / phạm vi của dự án>.

Mô hình đấu thầu dự án: < Truyền thống / Thiết kế-đấu thầu-xây dựng / EPC > 

<Giai đoạn 1>   <Giai đoạn 2>   <Giai đoạn n>

<Quyết định 1>  < Quyết định 2>   < Quyết định n>

<Bên chịu trách nhiệm 1>               < Bên chịu trách nhiệm 2>               < Bên chịu trách nhiệm n> 

Thiết lập dự án - Hướng dẫn

Phê duyệt Kinh phí

Yêu cầu thông tin [Ví dụ]

Bản vẽ
(Để phê duyệt thiết kế)

Trực quan, vd: Thực tế ảo
(cho sự tham gia của các bên

liên quan)

Khối lượng
(Để tính Dự toán chi 

phí)

Tiến độ
(Tiến trình thực 

hiện  dự án)

Thuyết minh thiết kế /
 Thông số kỹ thuật

(Trong phạm vi dự án)

Tư vấn thiết kế

Ban QLDA

Tổng Tiến độ
(Tiến trình để thực hiện -
bàn giao toàn bộ công

trình)

Khối lượng
(Để đảm bảo Tài chính)
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Yêu cầu Thông tin Dự án
Yêu cầu dự án

(cho mỗi cột mốc quan trọng dự án)

1. Tôi cần ước tính tổng dự toán của dự án 
trong khoảng +/- 30%

2. Tôi cần một ước tính về thời gian xây dựng 
trong khoảng 3 đến 6 tháng.

3. Tôi cần hiểu các gói công việc và cách tốt 
nhất để cung ứng cho quá trình xây dựng.

4. Tôi cần một bản trình bày trực quan về công 
trình sẽ trông như thế nào sau khi hoàn 
thành.

5. Tôi cần hiểu cách thức công trình mới sẽ kết 
nối với Cơ sở hạ tầng xung quanh.

6. Tôi cần đảm bảo vốn từ các bên liên quan 
chính trong dự án và chắc chắn dự án vẫn 
khả thi về mặt kinh tế.

Thông tin sản phẩm 
bàn giao

Phê duyệt dự án + 
Đảm bảo vốn

Mô hình là cốt lõi của Sản phẩm bàn giao
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Mức độ phát triển thông tin LOD

Mức độ Thông 
tin

Yêu cầu

Đối với sản phẩm chuyển
giao của dự án

Mức độ
Chi tiết
(LOD)  

Thông tin
Hình học

Mức độ Thông 
tin

(LOI )  

Dữ liệu có cấu 
trúc và phi 
hình học

Sự phát triển của Mức độ Thông tin yêu cầu

Thông tin

Hình học

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400

TK sơ bộ TK cơ sở TK kỹ thuật TK BVTC Hoàn công
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Ví dụ LOD

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400

Cấu trúc Nhóm Dự án (Ví dụ)

Kiến Trúc

Kết Cấu

Cơ / Điện / Nước

Mặt ngoài

Trưởng Nhóm được Chỉ định - Tư vấn Thiết kế

Nhà Quản lý Dự án

Chủ đầu tư Tư vấn Chi phí

Nhóm Công tác - Thiết kế Ý tưởng

MEP

Tư vấn thiết kế

Kiến Trúc
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Vai trò và Trách nhiệm về BIM
Nhà Quản lý BIM / Thông
tin của Dự án

• Hỗ trợ phát triển các yêu cầu BIM
• Phát triển và duy trì kế hoạch thực hiện 

BIM
• Giao tiếp và tường thuật công việc cho 

nhóm dự án
• Kiểm tra các mô hình từ các nhà cung 

cấp
• Phối hợp mô hình liên bang
• Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc 

họp phối hợp
• Phối hợp giải quyết các vấn đề
• Giải quyết các vấn đề về tương tác

Điều phối viên BIM

• Đóng góp cho việc thực hiện và lập kế 
hoạch BIM

• Đảm bảo các mô hình được phát triển 
đúng theo tài liệu BEP

• Xác thực các cấp độ phát triển mô hình
• Thực hiện phối hợp và giải quyết xung đột
• Thực hiện kiểm tra mô hình các Bộ môn
• Quản lý việc trình nộp mô hình và kiểm 

soát phiên bản

Tác giả Mô hình

• Phát triển mô hình của các bộ môn theo 
BEP

• Các vấn đề giao tiếp
• Giải quyết các vấn đề về mô hình của các 

bộ môn

Người Kiểm soát Tài liệu

• Gửi thông tin cung cấp cho các bên liên quan của dự án
• Quản lý trao đổi thông tin chính thức
• Duy trì hồ sơ trình nộp thông tin dự án

Nhà Quản lý BIM / Thông 
tin của Chủ đầu tư

• Dẫn dắt sự phát triển của các yêu cầu 
về BIM

• Phát triển, duy trì và phát hành các Yêu 
cầu về Thông tin Tài sản, Dự án và Trao 
đổi (AIR PIR EIR) cho nhóm Dự án

• Truyền đạt và chỉ dẫn chi tiết cho nhóm 
Dự án

• Kiểm tra và chấp nhận các Sản phẩm 
bàn giao bao gồm các mô hình từ chuỗi 
cung ứng.

Kỹ sư / Người dựng Mô hình
(Tác giả Mô hình)

Vai trò và Trách nhiệm về BIM

Tư vấn Thiết kế

Kiến trúc

Nhà Quản lý Dự án

Chủ đầu tư
Tư vấn Chi phí

Nhà Quản lý BIM 
của Khách hàng

Nhà Quản lý Thiết kế
(Nhà Quản lý BIM)

Chủ trì Thiết kế Kết cấu
(Điều phối viên BIM)

Chủ trì Thiết kế MEP
(Điều phối viên BIM)

Chủ trì Thiết kế Mặt dựng
(Điều phối viên BIM)

Chủ trì Thiết kế Kiến trúc
(Điều phối viên BIM)

Tư vấn Chi phí
(Nhà Quản lý BIM)

Kỹ sư / Người dựng Mô hình
(Tác giả Mô hình)

Kỹ sư / Người dựng Mô hình
(Tác giả Mô hình)

Kiến trúc sư
(Tác giả Mô hình)
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Ma trận trách nhiệm [Ví dụ]
Model Production Delivery Table

Originator LOD LOI Originator LOD LOI Originator LOD LOI Originator LOD LOI Originator LOD LOI

Topographical survey Client 7 7 Ground 7* 7* Contractor 7 7
Existing Utilities survey Client 7 2 Ground 7* 7*

Tree survey Enviro 7 7
Asbestos demolition survey Client 2 2 Enviro 7* 7* Contractor 7 7

Ground investigation desktop study Client NA 2
Intrusive ground investigation survey Ground 7* 7*

Acoustics survey Client NA 2 Enviro NA 3*
Flood risk assessment Flood 4* 2*

Habitat Survey Client NA 2 Enviro NA 3*
Transport Assessments Client NA 2

Site Massing & ground layout Arch 3 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Boundary treatment Arch 3 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6
Hard & soft landscaping Arch 3 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

External form and appearance Arch 3 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6
Internal Layouts Arch 3 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Fire safety strategy Fire 2 2 Fire 3 4

Physical Security M&E 2 2 M&E 3 4
Schedule of accommodation M&E 2 2 M&E 3 4

Disabled Access M&E 2 2 M&E 3 4
BREEAM M&E 2 2 M&E 3 4

Maintenance Access M&E 2 2 M&E 3 4

Acoustic Analysis M&E 2 2 M&E 3 4 Contractor 7 7
Daylight design & analysis M&E 2 2 M&E 3 4 Contractor 7 7

Thermal comfort analysis M&E 2 2 M&E 3 4 Contractor 7 7

External walls Structures 3 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6
External doors and windows Structures 3 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

External finishes Structures 3 2 Structures 4 4 Contractor 4 4 Contractor 6 6
Floors Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Roofs Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6
Stairs Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Internal walls Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Internal door sets Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6
Ceilings Structures 2 2 Structures 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Internal finishes Arch 2 2 Arch 4 4 Contractor 4 4 Contractor 6 6
Floor plans Arch 2 2 Arch 4 3 Contractor 4 3 Contractor 6 6

Furniture, Fixtures and Equipment Arch 2 2 Arch 4 4 Contractor 4 4 Contractor 6 6
ICT Arch 2 2 Arch 4 4 Contractor 4 4 Contractor 6 6

Data Drop 2a / b Data Drop 3 Data Drop 4 Data Drop 5

Surveys

Architectural

Form and context

Design Strategies and Performance

Building Components

RIBA Stage 2 RIBA Stage 3 RIBA Stage 4 RIBA Stage 5 RIBA Stage 6

Design Design Procurement Delivery Transition

C5. Làm cách nào để tôi đảm bảo các 
mô hình BIM xuất hiện ở cùng một vị trí 

khi được tham chiếu cùng nhau?

Quá trình
Trao đổi

Thông tin

Quy trình
Xem xét
Thiết kế

Hệ thống
Phân loại

Tiêu chuẩn 
Đặt tên 
Tài liệu

C2. Làm cách nào để tôi chia sẻ
thông tin giữa nhóm thực hiện dự
án khi chúng tôi đang sử dụng các
phần mềm khác nhau?

C4. Thiết kế sẽ được xem xét 

như thế nào và làm cách nào để 
tôi giải quyết các vấn đề về phối 
hợp (xung đột/chồng chéo) giữa 
các thành viên trong nhóm?

C1. Làm cách nào để tôi xác định ai 
đã tạo ra một tài liệu và yếu tố nào

của dự án liên quan đến nó?

C3. Làm thế nào để tôi biết một 
đối tượng trong mô hình của tôi 

thể hiện cái gì?

Tiêu chuẩn, Phương pháp & Quy trình [Ví dụ]

Tiêu chuẩn
Phát triển
Mô hình
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Quy trình Xem xét Thiết kế

Mô hình Liên kết (Kết hợp)

Cuộc họp Xem xét
Hợp tác

Nhóm Triển Dự án

Chủ Đầu tư Dự án - Thông tin Tham khảo

Nhà Quản lý BIM

Tôi nên trao đổi mô hình của 
mình trong định dạng nào?

Quy trình Trao đổi Thông tin 

Những xung đột xuất hiện ở những
mô hình nào và ai là người sở hữu

chúng?
Tiêu chuẩn Đặt tên Tài liệu

Phân tích Xung đột

Những phần tử nào đang xung
đột với nhau?

Hệ thống Phân loại

Làm cách nào để tôi giải
quyết xung đột giữa các bộ môn

hoặc tại các giao diện chính?
Quy trình Xem xét Thiết kế

Các mô hình có xuất hiện ở 
cùng một vị trí không?

Tiêu chuẩn Phát triển Mô hình

Đồng ý thay đổi

Kiến Trúc

Kết Cấu

MEP

Mô hình 
Điều kiện 
Hiện hữu

Chủ đầu tư / Ban 
quản lý dự án

Tư vấn chính / Nhà
thầu Xây dựng chính

Tư vấn, nhà thầu phụ
/ Nhóm triển khai

Định dạng Trao đổi Dữ liệu

Loại tệp trao đổi dữ liệu Định dạng / Chương trình Mục đích

Định dạng gốc công cụ/ phần mềm gốc 
được sử dụng để tạo các mô hình 3D

Sử dụng phần mềm có bản quyền để xuất 
bản,về cơ bản các thiết kế ban đầu này là 
tệp nguồn.

Định dạng IFC (Industry Foundation Class) Tệp trao đổi tiêu chuẩn có mã nguồn mở, 
không độc quyền nên có thể được xem mà 
không cần phần mềm chuyên dụng

Phần mềm để xem mô hình BIM: Tệp 
Navisworks (NWC/NWD: Cache/Document)

Phối hợp 3D và kiểm tra mô hình

Định dạng phối hợp BIM (BCF) là định dạng tệp có cấu trúc phù hợp với việc 
theo dõi các vấn đề của mô hình BIM

Định dạng trang bảng tính Excel (xlsx) Sản phầm đầu ra từ mô hình gốc, ở định 
dạng có thể đọc được cho dữ liệu có cấu 
trúc

Định dạng tài liệu PDF Đóng dấu và thông tin đầu ra
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1234

Số hiệu Dự án

Mở rộng Nhà ga

GIP

Người khởi tạo

GIP Architects

TBH

Khối tích

Nhà ga - Phòng hành lý

GF

Cao trình/tầng

Tầng trệt

3D

Kiểu Tài liệu

Mô hình 3D

AR

Bộ môn

Kiến trúc

0001

ID Duy nhất

Số Thứ tự

Tiêu chuẩn Đặt tên Tài liệu

Mô hình Kiến trúc

Hệ thống phân loại theo các lĩnh vực
Thành phần Toà nhà Công trình đường Công trình năng lượng Công trình thuỷ

Hạng mục

Hệ thống

Sản phẩm

Cấu kiện/Chức
năng

Phức tạp
Công năng
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Tiêu chuẩn Xây dựng Mô hình

Gốc Tọa độ & Hướng xoay Tọa độ

Cho phép mô hình đồ họa được đặt tại các điểm trong 
thế giới thực và đến các vị trí trong thế giới thực

Dung sai cho 
phép

Đơn vị Đo lường

Mô hình được phát triển 
đảm bảo sai số cho phép

Đảm bảo phân tích chi phí chính xác và
định giá cho vật liệu cấu kiện và hệ thống

Đã sử dụng &
Tái sử dụng

Nhất quán trong
Trình bày

Phối hợp
Không gian

Tìm kiếm & 
Khôi phục

Thông tin sử dụng có thể được 
sử dụng lại hoặc sử dụng cho 
mục đích khác

Trình bày ở định dạng mà tất cả các
bên có thể truy cập và xem được

Để đảm bảo thông tin có thể 
được khám phá, bảo mật và 

có thể truy xuất được

Thông tin được phối hợp không gian

Lợi ích của tiêu chuẩn thông tin dự án
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Bạn đang quản lý thông tin 
Dự án của mình như thế

nào?

Mục đích của Môi trường Dữ liệu Chung (CDE)

Nhà thầu

Chủ đầu tư

Kiến trúc sư

Kỹ sư
Nhà cung
cấp khác

CDE

Nhà thầu

Chủ đầu tư

Kiến trúc sư

Kỹ sư
Nhà cung
cấp khác

?

Ai sở hữu những gì, phiên bản hiện tại là gì? Nguồn duy nhất của sự đúng đắn, các quy trình hợp lý, 
tạo điều kiện phối hợp tốt hơn, giảm thiểu phải làm lại
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Chia sẻ Sắp xếp hợp lýThông báo Quản lý

Cải thiện Tự động hóa Cho phép

Tránh sự thiếu hiệu
quả của việc trao đổi
thông tin

Chia sẻ thông tin giữa
các nhóm nội bộ và
bên ngoài

Tạo thông tin lưu trữ 
tự động

Thông báo cho mọi 
người tại sao thông tin 
đã được chia sẻ

Tự động hóa lịch sử
sửa đổi tài liệu

Cải thiện chất lượng 
thông tin và quyết 
định

Quản lý thông tin đồ
họa và phi đồ họa

Nó cho phép đảm bảo
các quy trình và trình
tự công việc

Tạo ra

Lợi ích của việc sử
dụng CDE

Môi Trường
Dữ Liệu Chung

KẾ HOẠCH
TIẾN ĐỘ 4D

QUẢN LÝ
TÀI SẢN 6D

KẾ HOẠCH
CHI PHÍ 5D

KIỂM TRA VA CHẠM

MÔ HÌNH CÁC
DỊCH VỤ CỦA TÒA NHÀ

PHÂN TÍCH
KỸ THUẬT

NHIỆT,
ĐÁNH GIÁ THEO

BREEAM
PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY

THIẾT KẾ
CHIẾU SÁNG

THIẾT KẾ
KỸ THUẬT

MÔ HÌNH
CƠ SỞ HẠ TẦNG

DÂN DỤNG

MODEL

MÔ HÌNH
ĐÀO ĐẮP

HỆ THỐNG
CỐNG RÃNH MÔ HÌNH

GIAO THÔNG

NGHIÊN CỨU
XỬ LÝ

RÁC THẢI

HỆ THỐNG
GIAO HÀNG
TẢI HÀNG

NHẬP HÀNG

MÔ HÌNH
KẾT CẤU

PHÂN TÍCH
GIÓ

THIẾT KẾ
KẾT CẤU

THIẾT KẾ
MÁI

TRÌNH TỰ
THI CÔNG

NGHIÊN CỨU
Ý TƯỞNG

NGHIÊN CỨU
ÁNH SÁNG
BAN NGÀY

ĐƯỜNG
NGẮM

HÌNH ẢNH
TRỰC QUAN

MÔ HÌNH
KIẾN TRÚC

DÒNG NGƯỜI
LƯU THÔNG

GÓC NHÌN
3 CHIỀU

BAY QUA
CÔNG TRÌNH

‘QUYỀN ĐƯỢC
CHIẾU SÁNG’

Mô hình Liên kết
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TKCSTKCSSơ bộSơ bộ TKKTTKKT TKBVTCTKBVTC Thi côngThi công Vận hànhVận hành

11 22 3311 22 33 44 55 66

Không có Thông tin 
Thiết kế

Bản vẽ 2D Bản vẽ 2D

Không yêu cầu
Mô hình

Không yêu cầu
Mô hình

Bản vẽ 2D

Không yêu cầu
Mô hình

Bản vẽ 2D

Không yêu cầu
Mô hình

Bản vẽ 2D

Không yêu cầu
Mô hình

Không có Thông tin 
Thiết kế

Chuyển giao
Mô hình

Bản vẽ 2D

Mô hình với
Thông tin về gói

thầu

Bản vẽ 2D Bản vẽ 2D
Chuyển giao

Mô hình

Truyền thống

Dựa trên
Mô hình

Sự liên tục của Mô hìnhSự liên tục của Mô hình

Môi Trường Dữ Liệu Chung
Củng cố Quy trình Làm việc Truyền thống

Mô hình với
Thông tin về gói

thầu

Mô hình với
Thông tin về gói

thầu

Quy trình Làm việc với Môi Trường Dữ Liệu Chung

Nguyên tắc Quy trình Làm việc, dựa trên Tiêu chuẩn ISO 19650

Kiểm tra Chất lượng
và Nội dung

Chia sẻ cho nhóm

Phối hợp
Phê duyệt
Ủy quyền

Đánh số Phiên bản dựa
trên Quy tắc

Đã được Thay thế

Nhóm công tác

Nhóm công tác

Thông tin của Công
Việc Đang Tiến Hành
được phát triển ở đây 
trước khi nó được chia 

sẻ!
Nhóm công tác

Công việc đang 
tiến hành

Thông tin được kiểm 
tra và phù hợp để sử 
dụng bởi các nhóm

khác

Chia sẻ

Thông tin được phối 
hợp, phê duyệt và ủy 

quyền của khách 
hàng (Thành phẩm

theo Hợp đồng)

Phát hành

Thông tin được ghi 
lại thông qua quy 
trình công việc, tự 
động tạo một kho 

lưu trữ dự án

Lưu trữ
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Các loại CDE

Project 1

Project 2

Project 3

Project n

Một dự án

Project 1

Project 2

Project 3

Client CDE

Yêu cầu hợp
đồng

Dự án - CĐT

Project 1

CDE của
CĐT

Tiêu
chuẩn

Project 2

Project 3

Hệ thống của CĐT

Môi trường Dữ liệu Chung (CDE)
Quy trình CDE được hỗ trợ bởi hệ thống

Ví dụ về hệ thống CDE Ví dụ về cấu trúc CDE Loại thông tin và dữ liệu

 Thiết kế Tham khảo (ví dụ: Nghiên
cứu Khả thi)

 Thông tin của bên thứ ba

 Khảo sát Dự án

 Thông tin Hoàn công Xây Dựng

 Thành phẩm của Dự án (Mô hình, Tài
liệu, Bản vẽ, v.v.)
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Ví dụ Yêu cầu trao đổi thông tin EIR
1 HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN BIM VÀ SỰ THAM GIA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
1.0 Mục đích tài liệu

1.1 Cấu trúc tài liệu

1.2 Trả lời tài liệu này

1.3 Tầm nhìn và mục tiêu của BIM

2 CÁC YÊU CẦU CUNG CẤP BIM 
2.0 Trao đổi Thông tin và Sản phẩm Thông tin của Dự án

2.1 Kế hoạch Cung cấp Thông tin

2.2 Mức độ của Định nghĩa, Chi tiết và Thông tin

2.3 Vệ sinh An toàn Lao động và Quản lý Thiết kế Thi công

3 QUẢN LÝ 
3.1 Tiêu chuẩn áp dụng

3.2 Vai trò và Trách nhiệm Quản lý Thông tin

3.3  Hợp tác làm việc

3.4 Tạo ra và phân chia dữ liệu theo các bộ môn

3.5 Bảo mật
3.6 Phối hợp và Phát hiện Xung đột

3.7 Kế hoạch tuân thủ

3.8 Chiến lược Cung cấp Thông tin Tài sản
3.9 Cung cấp biểu mẫu (MIDP và kế hoạch dự án)

3.10 Huấn luyện / Đào tạo

4 KỸ THUẬT 
4.0 Nền tảng phần mềm và Cấu hình Môi trường Dữ liệu Chung (CDE)

4.1 Hệ thống thực hiện

4.2 Định dạng trao đổi dữ liệu

4.3 Tọa độ
5 THƯƠNG MẠI
5.0 Kế hoạch thực hiện BIM

5.1 Yêu cầu năng lực cụ thể về BIM

5.2 Xác nhận bộ công cụ BIM

5.3 Chi tiết về khối lượng công việc và nguồn lực về BIM

5.4 Chuỗi cung ứng chính

Xây dựng Kế 
hoạch thực hiện 
BIM (BEP)
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Ai ? Cái gì ? Khi nào ?

Nhà thầu chính/ tư vấn
chính với thông tin từ các
Nhóm Nhiệm vụ và với sự
giám sát của Chủ đầu tư.

Tại sao ?

Tài liệu BEP trước hợp
đồng được cập nhật
và tích hợp để giải thích
đầy đủ phương pháp thực
hiện.

Để nói rõ cách các nhóm
nhiệm vụ sẽ hợp tác để cung
cấp thông tin phù hợp với
những Yêu cầu Thông tin
được chỉ định bởi Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chỉ định (trong
Yêu cầu Thông tin Trao
đổi) thời hạn để đệ trình tài
liệu BEP sau khi ký hợp
đồng.

Tài liệu BEP

Kế hoạch thực hiện BIM được lập bởi nhà thầu để xác định tiến trình xây dựng mô 
hình BIM. Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, nhà thầu xây dựng Kế hoạch thực hiện 
BIM sơ bộ (Pre-BEP / Pre-Appointment) để làm cơ sở Chủ đầu tư lựa chọn. Nội dung 
Pre-BEP / Pre-Appointment bao gồm:

- Đáp ứng các yêu cầu trong EIR.

- Khả năng và kinh nghiệm của nhà thầu.

- Mục tiêu cho phối hợp xây dựng mô hình thông tin.

- Các cột mốc chính.

- Chiến lược quản lý thông tin công trình.

Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)
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Sau giai đoạn lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được lựa chọn lập Kế hoạch thực hiện 
BIM cho dự án với các nội dung chính sau:

- Đáp ứng các yêu cầu trong EIR.

- Khả năng và kinh nghiệm của nhà thầu.

- Ma trận trách nhiệm.

- Kế hoạch quản lý và các tài liệu quy định

- Các phương pháp và Tiến trình.

- Kế hoạch chuyển giao tổng thể.

Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)

Ma trận trách nhiệm Kế hoạch Chuyển giao Thông tin Tổng thể (MIDP)

Kế hoạch Thực hiện
BIM (BEP) của Nhóm
Triển khai

Hồ sơ Yêu cầu Thông
tin Trao đổi (EIR)

Hồ sơ Yêu cầu Thông
tin Dự án (PIR)

Các Kế hoạch Chuyển giao Thông tin Nhiệm vụ (TIDPs)
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1. Yêu cầu của Chủ đầu tư và mục tiêu của dự án

2. Phương thức thực hiện dự án

3. Quy trình làm việc của các bên

4. Lựa chọn phần mềm và phần cứng

5. Các ứng dụng BIM và quy trình làm việc

6. Lập sơ đồ quy trình và trao đổi thông tin

7. Mức độ phát triển thông tin LOD

8. Kế hoạch chuyển giao thông tin (IDP)

9. Quyền sở hữu Mô hình, Quyền Sử dụng được phép và Các sản phẩm chuyển giao 
cuối cùng

Xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM

Ø Điều kiện lý tưởng là Chủ đầu tư nêu rõ tất cả 
các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu. 

Ø Các mục tiêu và yêu cầu của Chủ đầu tư càng 
rõ ràng chi tiết thì càng có lợi cho nhóm làm dự 
án.

Ø Mối quan tâm lớn nhất là thời hạn bàn giao và 
chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu của Chủ đầu tư và mục tiêu của dự án
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Việc nắm bắt được thông tin về phương thức thực 
hiện càng sớm thì càng tốt cho quá trình triển khai 
dự án.

Việc chia sẻ thông tin và trao đổi cởi mở trong quá 
trình thực hiện dự án là rất quan trọng

Các hợp đồng sẽ thiết lập các yêu cầu, cũng như 
các rủi ro và trách nhiệm của các bên và quyết 
định nội dung của các mô hình sản phẩm.

Phương thức thực hiện dự án

Các quy trình làm việc này cũng sẽ bị ảnh hưởng 
bởi phương thức thực hiện và các yêu cầu của hợp 
đồng. 

Thiết lập thời gian để thông báo cho các nhóm 
thiết kế về bất kỳ vấn đề nào được xác định cũng 
như đặt ra những kỳ vọng về khoảng thời gian cần 
thiết để giải quyết.

Đặt ra những kỳ vọng rõ ràng, thiết lập phương 
thức thực hiện và xác định tần suất và thời gian 
cho các cuộc họp nhóm.

Quy trình làm việc của các bên
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Phần mềm

Ø Phần mềm là một sự cân nhắc quan trọng, nhưng nên được xem như là công cụ 
để phục vụ các chức năng cụ thể. Bất cứ khi nào có thể, người ta luôn mong 
muốn có tính linh hoạt vì vậy dự án không gặp vấn đề với tính tương thích của 
phiên bản hoặc các vấn đề tương thích về tệp tin.

Phần cứng

Ø Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM, các bên có chuyên môn về kỹ
thuật giải quyết các yêu cầu phần cứng đáp ứng cho dự án sẽ xem xét một loạt 
các vấn đề thiết bị theo mô hình lưu trữ và quá trình trao đổi dữ liệu

Lựa chọn phần mềm và phần cứng
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• Xem xét thiết kế

• Phối hợp (thiết kế và thi công)

• Phân tích năng lượng

• Phân tích không gian

• Mô hình hoàn công và mô hình hiện trạng (để 
so sánh hoặc lưu trữ)

Các ứng dụng BIM và quy trình làm việc
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Lập sơ đồ quy trình có thể sẽ rất hữu ích, đặc biệt là trong các việc 
phác họa các cuộc chuyển giao/trao đổi thông tin sắp tới, cũng như ra 
quyết định ở giai đoạn then chốt.

Một số nội dung cần chú ý:

Ø Truy cập mô hình, bao gồm vị trí đồng cấp và các môi trường ảo 
được hỗ trợ bởi máy tính

Ø Phát triển mô hình, bao gồm cả người trả tiền cho mô hình và điều 
khoản thanh toán

Ø Trách nhiệm về tính chính xác của mô hình

Ø Quyền sở hữu mô hình

Lập sơ đồ quy trình và trao đổi thông tin

Mức độ phát triển thông 
tin LOD bao gồm thông 
tin hình học và thông tin 
phi hình học của các cấu 
kiện trong mô hình

Mức độ phát triển thông tin LOD
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Thành phần mô hình với LOD 100 có thể được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình như một biểu 
tượng hoặc một hình khối chung, đại diện, đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chung 
của công trình. Các thông tin liên quan đến giải pháp xây dựng, chi phí dự tính cho các thành phần 
mô hình chính cũng được đưa vào mô hình. 

Các thành phần mô hình với LOD 100 thường được sử dụng trong giai đoạn lập ý tưởng thiết kế. 
Mô hình với LOD 100 có thể hỗ trợ cho việc lập khái toán ước tính chi phí dựa trên số liệu về diện 
tích xây dựng, số lượng phòng, số lượng mét vuông sàn…. Mô hình này cũng có thể được sử dụng 
để phân chia giai đoạn xây dựng và xác định thời gian tổng thể thực hiện dự án

LOD 100

Ví dụ LOD 100

Chú thích Hình ảnhBản vẽ mặt bằng
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Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình với các thể hiện tương đối về số 
lượng, kích thước, hình dạng tương đối và vị trí gần đúng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được 
đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200.

Các thành phần mô hình với LOD 200 đã được tính toán và phân tích sơ bộ thường được được sử dụng 
trong giai đoạn thiết kế cơ sở và các thông tin trong các thành phần mô hình với LOD 200 được xem xét 
là gần đúng. Mô hình này có thể sử dụng được để ước tính chi phí xây dựng, thống kê, sắp xếp và phân 
loại hệ thống trong công trình.

LOD 200

Ví dụ LOD 200

Bản vẽ mặt bằng Kích thước hình học chung Thông tin cơ bản
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Ví dụ LOD 200

Bản vẽ mặt bằng Kích thước hình học chung

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa, chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí 
và hướng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 300.

Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể được đo trực 
tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn. Các thành phần mô hình với LOD 300 
thể hiện các thông tin đã được tính toán và phân tích phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp 
dụng cho dự án, phù hợp với giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Mô hình thông tin với LOD 300 phải cung cấp 
đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán, dùng được để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân chia các 
giai đoạn thi công.

LOD 300
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Ví dụ LOD 300

Bản vẽ mặt bằng Hình học chính xác Thông tin dữ liệu đính kèm

Ví dụ LOD 300

Bản vẽ mặt bằng Hình học chính xác Thông tin dữ liệu đính kèm
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Các thành phần mô hình được thể hiện chính xác bằng đồ họa tạo thành một hệ thống cụ thể, các 
thành phần mô hình thể hiện rõ về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và sự liên kết với 
các hệ thống khác trong công trình. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các 
thành phần mô hình với LOD 350.

Với LOD 350 các bộ phận cần thiết cho sự phối hợp giữa các bộ môn và các hệ thống liên quan 
được thể hiện chính xác, các phần này sẽ bao gồm các chi tiết hỗ trợ hoặc chờ kết nối. Số lượng, 
kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể đo được trực tiếp từ 
mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn.

LOD 350 cho thấy các thông tin trong các thành phần mô hình phải chính xác và đầy đủ để phù 
hợp với giai đoạn triển khai bản vẽ thi công. Cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán 
chính xác và xuất đầy đủ các tài liệu thi công xây dựng và phân chia các giai đoạn thi công.

LOD 350

Ví dụ LOD 350

Bản vẽ mặt bằng Hình học chính xác Thông tin dữ liệu đính kèm
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Ví dụ LOD 350

Bản vẽ mặt bằng Hình học chính xác Thông tin dữ liệu đính kèm

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa như một hệ thống cụ thể, các đối tượng và các
bộ phận có số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng với thông tin chi tiết cho chế tạo và lắp đặt. 
Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 400.

Các thành phần với LOD 400 được thể hiện với độ chi tiết chính xác để chế tạo và lắp đặt. Số lượng, 
kích thước, hình dạng, vị trí, và hướng của các bộ phận được thiết kế có thể được do trực tiếp từ mô 
hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú, chỉ dẫn.

Ở mức độ này mô hình được hiểu là mô hình thi công vì vậy phải sát thực với biện pháp thi công xây 
lắp. Thông qua mô hình xuất ra các tài liệu phục vụ cho gia công chế tạo và xác định khối lượng vật
liệu, thiết bị cần thiết cho công trình với độ chính xác cao. Mô hình ở mức độ này thể hiện chi tiết đến
biện pháp thi công và cả các thông tin về phương tiện máy móc thi công đồng thời cũng có khả năng 
phục vụ cho công nghệ chế tạo trong nhà máy.

LOD 400
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Ví dụ LOD 400

Bản vẽ mặt bằng Hình học chính xác Thông tin dữ liệu đính kèm

Ví dụ LOD 400
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Kế hoạch chuyển giao thông tin (IDP)

Kế hoạch chuyển giao thông tin bao gồm Kế hoạch chuyển giao 
thông tin tổng thể (MIDP) và Kế hoạch chuyển giao thông tin 
nhiệm vụ (TIDP).

IDP lý tưởng nên bao gồm:

1. Danh sách các sản phẩm chuyển giao thông tin

2. Định dạng yêu cầu, ràng buộc hoặc phạm vi cho mỗi lần 

chuyển giao

3. Trường hợp bắt buộc phải có mô hình gốc

4. Trường hợp định dạng chuẩn mở được yêu cầu ngoài định 

dạng pdf

5. Trường hợp trực quan mô hình liên kết được yêu cầu để hỗ trợ 

sự tham gia của các bên liên quan

6. Mức độ phát triển thông tin của mỗi sản phẩm

7. Đơn vị cung cấp được chỉ định cho việc chuyển giao thông tin.

Kế hoạch chuyển giao thông tin (IDP)



65

Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)

Ø Đây là một kế hoạch chính được sử dụng để quản lý việc chuyển giao thông tin trong 
suốt vòng đời dự án.

Ø MIDP được biên soạn chi tiết sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu hoặc Đơn vị cung cấp 
phải biên soạn Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)

Ø Sau khi hợp đồng đã được trao, người quản lý bắt đầu xác nhận năng lực và tài nguyên 
của đơn vị để thiết lập MIDP cho phù hợp, sau đó sử dụng MIDP đã hoàn thành để 
quản lý việc chuyển giao thông tin tại chỗ và việc cung cấp thông tin.

Ø MIDP được phát triển dựa trên các các Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) 
được phát triển bởi các nhà quản lý nhóm nhiệm vụ riêng, đồng thời đặt ra trách nhiệm 
cho từng yêu cầu cụ thể. MIDP sau đó đối chiếu thông tin này và bố trí phù hợp với kế 
hoạch thiết kế và xây dựng.

Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)

Sản phẩm chuyển giao có thể được sử dụng trong MIDP bao gồm:

Ø Mô hình

Ø Bản vẽ

Ø Thông số kỹ thuật

Ø Trang thiết bị

Ø Bảng tiến độ

Ø Bảng dữ liệu các cấu kiện, thành phần

Mỗi dự án sẽ có mỗi bảng MIDP khác nhau được liệt kê các bản vẽ, mô hình,... Bảng này 
sẽ được lưu trữ trong CDE để cá nhân có trách nhiệm liên quan có thể theo dõi tiến độ để 
cập nhật bàn giao thông tin đúng thời hạn.
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Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP)

TIDP là một danh sách các sản phẩm được phân tách thành các nhiệm vụ riêng lẻ, bao gồm các chi tiết 
như định dạng, ngày tháng và trách nhiệm. Các giai đoạn chuyển giao thông tin phải được liên kết theo 
giai đoạn của dự án.

TIDP sẽ cũng cấp thông tin về trách nhiệm chuyển giao các tài liệu để phối hợp giữa các thành viên 
nhóm thực hiện, đồng thời cung cấp trình tự để hoàn thiện các gói công việc thuộc dự án.

Thông tin trong bảng TIDP nên chứa các thông tin sau:

Ø Tên và tiêu đề

Ø Người thực hiện công việc nằm ở trước trong quy trình công việc

Ø Mức độ phát triển thông tin yêu cầu

Ø Thời gian sản xuất (dự tính)

Ø Thông tin bên đảm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện

Ø Các cột mốc chuyển giao thông tin.
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Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP)

Tên tệp
Tiêu đề Mô 

hình/ Bản vẽ

Giai đoạn chuyển giao 

dữ liệu

Dự án Bên khởi 

tạo

Vai trò/

Bộ môn

Cao trình/

Vị trí

Loại/

Kiểu

Khối tích/ Hệ

thống

Số thứ tự #1 #2 #3 #4 v.v

Sản phẩm chuyển giao sau khi hoàn thành dự án

Đây là vấn đề quan trọng liên quan đến việc hoàn 
thành dự án, thường xảy ra khi hoàn thành giai 
đoạn xây dựng hoặc yêu cầu chuyển đổi.

Kế hoạch thực hiện BIM cần nêu rõ các mô hình 
thông tin sẽ được sử dụng tại cuối mỗi giai đoạn 
và các thông tin cần thiết để phục vụ các ứng 
dụng BIM trong giai đoạn sau

Quyền sở hữu Mô hình, Quyền Sử dụng được 
phép và Các sản phẩm chuyển giao cuối cùng
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Quyền sở hữu mô hình và sử dụng giấy phép

Có rất nhiều điều khoản liên quan đến quyền sở 
hữu, sử dụng các mô hình trong suốt vòng đời của 
một công trình và đây là vấn đề rất cần được 
nghiên cứu và sử dụng trong các dự án có áp dụng 
BIM.

Quyền sở hữu Mô hình, Quyền Sử dụng được 
phép và Các sản phẩm chuyển giao cuối cùng

Trân trọng cảm ơn.

KẾT THÚC
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